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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2864/QĐ-UBND
	Mỹ Tho, ngày 13 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang. 

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- VPCP;
- Tổ Công tác CT của TTgCP;
- CT, các PCT;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Tổ CT Đề án 30;
- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


PHẦN I - DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Nông nghiệp: 



		1

		Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi heo đực giống trên địa bàn tỉnh



		2

		Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống trên địa bàn tỉnh.



		3

		Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống trên địa bàn tỉnh.



		4

		Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống trên địa bàn tỉnh.



		5

		Để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành 


chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm, ong (đăng ký hoạt động từ 1 tỉnh, 


thành phố trực thuộc Trung Ương)



		6

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi động vật (qui mô lớn)



		7

		Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)



		8

		Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)



		9

		Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)



		10

		Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)



		11

		Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận)



		12

		Tiếp nhận công bố sản phẩm, rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ)



		13

		Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)



		14

		Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)



		15

		Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP



		16

		Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y



		17

		Cấp chứng chỉ hành nghề Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y



		18

		Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật



		19

		Cấp chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật



		20

		Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y (Đối với các chứng chỉ hành nghề do Chi cục Thú y cấp)



		21

		Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh



		22

		Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước)



		23

		Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)



		24

		Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)



		25

		Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		26

		Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		27

		Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông



		28

		Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý



		29

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật



		30

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



		31

		Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật



		32

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật



		33

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật



		34

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn



		35

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn



		II. Lĩnh vực thủy sản:



		1

		Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá



		2

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời



		3

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cải hoán



		4

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá



		5

		Cấp sổ thuyền viên tàu cá



		6

		Đăng ký tàu cá đối với tàu chuyển nhượng quyền sở hữu



		7

		Đăng ký tàu cá đối với tàu nhập khẩu



		8

		Đăng ký tàu cá đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu



		9

		Đăng ký tàu cá đối với tàu đóng mới



		10

		Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá



		11

		Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá



		12

		Xóa đăng ký tàu cá



		13

		Cấp giấy phép khai thác thủy sản



		14

		Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản



		15

		Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản



		16

		Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản



		17

		Công bố chất lượng giống thủy sản



		18

		Giấy đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng



		19

		Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuận tàu cá



		20

		Giấy chứng nhận đăng ký bè cá



		21

		Kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP



		22

		Kiểm tra lại và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP



		23

		Kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP



		24

		Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, VSATTP hàng hoá thuỷ sản đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa



		25

		Kiểm soát và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ



		III. Lĩnh vực Lâm nghiệp:



		1

		Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu



		2

		Cấp giấy phép vận chuyển gấu 



		3

		Tiếp nhận gấu



		4

		Giao nộp gấu cho nhà nước



		5

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES



		6

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục II và III của Công ước CITES



		7

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định Pháp luật Việt Nam, không quy định tại Phụ lục của Công ước CITES



		8

		Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường



		9

		Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động vật hoang dã



		10

		Chứng chỉ công nhận cây trội (cây mẹ)



		11

		Chứng chỉ công nhận lâm phần tuyển chọn



		12

		Chứng chỉ công nhận nguồn giống chuyển hóa



		13

		Chứng chỉ công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp



		14

		Chứng chỉ công nhận vườn cây đầu dòng



		15

		Cấp chứng nhận nguồn gốc của lô cây con



		16

		Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp



		17

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính



		18

		Hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống



		19

		Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của tổ chức thuộc tỉnh.



		20

		Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.



		21

		Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên nhận khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh.



		22

		Phê duyệt thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng



		IV. Lĩnh vực Thủy lợi:



		1

		Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi



		2

		Gia hạn, Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi



		3

		Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi



		4

		Gia hạn sử dụng, Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Nông nghiệp:


1. Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi heo đực giống trên địa bàn tỉnh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp có công chứng (chỉ làm lần đầu);


- Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng con giống (chỉ làm lần đầu);


- Bản báo cáo điều kiện sản xuất;


- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;

- Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) gồm:


 + TCCS đối với hàng hoá là heo đực giống


 + Nhãn hàng hoá: thực hiện theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


- Bản sao giấy chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật sản xuất giống.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004


- Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành qui định về quản lý và sử dụng lợn đực giống.





2. Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống trên địa bàn tỉnh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp có công chứng (chỉ làm lần đầu);


- Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng con giống (chỉ làm lần đầu);


- Bản báo cáo điều kiện sản xuất;


- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;


- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS đối với hàng hoá là giống bò; Nhãn hàng hoá: thực hiện theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao giấy chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật sản xuất giống.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		 - Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004

 - Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành qui định về quản lý và sử dụng bò đực giống.





3. Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống trên địa bàn tỉnh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp có công chứng (chỉ làm lần đầu);


- Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng con giống (chỉ làm lần đầu);


- Bản báo cáo điều kiện sản xuất;


- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;


- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS đối với hàng hoá là trâu đực giống; Nhãn hàng hoá: thực hiện theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


- Bản sao giấy chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật sản xuất giống.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004


- Quyết định số 13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống 





4. Cấp giấy chứng chỉ cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống trên địa bàn tỉnh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp có công chứng (chỉ làm lần đầu);


- Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng con giống (chỉ làm lần đầu);


- Bản báo cáo điều kiện sản xuất;


- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá;


- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS đối với hàng hoá là giống dê; Nhãn hàng hoá: thực hiện theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


- Bản sao giấy chứng nhận đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật sản xuất giống.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004


- Quyết định số 108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành qui định về quản lý và sử dụng dê đực giống.





5. Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm, ong (đăng ký hoạt động từ 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký chứng nhận VietGAHP theo mẫu tại phụ lục 8 của quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lơn, gia cầm, ong. Trường hợp cơ sở sản xuất đăng ký kiểm tra xác nhận là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gởi kèm theo danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm và quy mô chăn nuôi)


- Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư


- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện qui định tại điều 12 Quy chế này


- Mẫu giấy chứng nhận VietGAHP


- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Chăn nuôi



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục 8 của quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm, ong. 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống vật nuôi

- Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành “Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong” 





6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi động vật (qui mô lớn):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin cấp giấy đủ điều kiện chăn nuôi 


2. Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện VSTY (Mẫu 5)


3. Quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Quyết định phê duyệt đề án Bảo vệ môi trường (BVMT)


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài Nguyên- Môi trường, Chi cục Thú y



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện VSTY (Mẫu 5)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;


- Hướng dẫn số 1139/HD-SNN&PTNT ngày 24/08/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Hướng dẩn 1466/HD-STNMT ngày 27/07/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về thủ tục môi trường thực hiện quyết định số 14/2009/QĐ-UBNd ngày 19/05/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang





7. Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 04)


- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng về chứng nhận chất lượng;


- Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 05)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Phụ lục 04, Phụ lục 05



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Trường hợp chưa có qui định thu phí, lệ phí của Nhà nước thì thực hiện thu phí và lệ phí theo thỏa thuận hợp đồng giữa bên thực hiện và bên đăng ký được chỉ định. 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004.


 - Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm





8. Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm) theo mẫu tại Phụ lục 01 


- Các tài liệu liên quan: 


 + Sơ đồ vườn cây;


 + Báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống;


 + Các kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với công nhận nguồn giống là cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).


- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với công nhận nguồn giống là vườn cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: phụ lục 1 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Công nhận cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 2.000.000 đ/cây.


- Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 100.000 đ/lần.


- Công nhận vườn cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 500.000 đ/giống. 

- Cấp giấy chứng nhận vườn cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 100.000 đ/lần.



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng, số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


 - Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài Chính, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng





9. Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trên phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 04);


- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng về chứng nhận chất lượng;


- Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (Phụ lục 05);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Phụ lục 04, Phụ lục 05



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Trường hợp chưa có qui định thu phí, lệ phí của Nhà nước thì thực hiện thu phí và lệ phí theo thỏa thuận hợp đồng giữa bên thực hiện và bên đăng ký được chỉ định. 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng, số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 - Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm





10. Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm)


- Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất;


- Sơ đồ nguồn giống


- Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với công nhận lại nguồn giống là cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).


- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với công nhận lại nguồn giống là vườn cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm).



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không  



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Công nhận lại cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 2.000.000 đ/cây.


- Cấp lại giấy chứng nhận cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 100.000 đ/lần.


- Công nhận lại vườn cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 500.000 đ/giống. 

- Cấp lại giấy chứng nhận vườn cây đầu dòng (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm): 100.000 đ/lần.



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng, số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


 - Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ Tài Chính, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng





11. Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản công bố rau, quả, chè an toàn (phụ lục 1)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác)

- Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có)


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: phụ lục 1



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN, ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn


- Văn bản số 1662 /QT-SNN&PTNT ngày 03/12/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang ban hành quy trình thực hiện công bố sản phẩm rau, quả, an toàn. 





12.Tiếp nhận công bố sản phẩm, rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản công bố rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 1)

- Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ 

- Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến


- Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê

- Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu


- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ


- Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: phụ lục 1



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		 - Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN, ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn


- Văn bản số 1662/QT-SNN&PTNT ngày 03/12/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang ban hành quy trình thực hiện công bố sản phẩm rau, quả, an toàn. 





13. Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (phụ lục 10)

- Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư


- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn


- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP


- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: phụ lục 10



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN, ngày 28/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả và chè an toàn





14. Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (phụ lục 10)

 - Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư


- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn 


- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP


- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: phụ lục 10



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN, ngày 28/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả và chè an toàn





15. Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết, nghỉ)





		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP (Phụ lục 7)


- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGAP.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: phụ lục 7



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		 Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN, ngày 28/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) cho rau, quả và chè an toàn





16. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu số 01)

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng). Nếu văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn gốc được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)


- Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ điều kiện làm việc (do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp) còn giá trị trong thời hạn quy định (bản chính)

- 02 ảnh màu 4 x 6.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng có cơ sở cố định: không quá 10 ngày làm việc.


- Đối với các trường hợp còn lại: không quá 07 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang. 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu 1 - Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y:


- Lần đầu (hạn 5 năm): 50.000 đ/lần


- Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y đối với các cơ sở cố định: 250.000 đ/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Người hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thuỷ sản.


* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật cho phép.


* Trường hợp là người nước ngoài: phải đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/04/2004


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 


- Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y; 

- Công văn số 499/TY-TTrPC ngày 06/5/2005 của Cục Thú y về việc mẫu chứng chỉ hành nghề thú y.





17. Cấp chứng chỉ hành nghề Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu 1)

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng). Nếu văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn gốc được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).


- Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ điều kiện làm việc (do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp) còn giá trị trong thời hạn quy định (bản chính).


- 02 ảnh màu 4 x 6.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang. 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu 1 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y:


- Lần đầu (hạn 5 năm): 50.000 đ/lần


- Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000 đ/lần. 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		* Yêu cầu về bằng cấp chuyên môn:


- Chủ hoặc người quản lý cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. 


- Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp. 


* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật cho phép.


* Trường hợp là người nước ngoài: phải đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP.


* Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề tại một cơ sở.



		

		

		Văn bản quy định: Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/04/2004


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 


- Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y; 

- Công văn số 499/TY-TTrPC ngày 06/5/2005 của Cục Thú y về việc mẫu chứng chỉ hành nghề thú y.





18. Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu số 1)

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng). Nếu văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn gốc được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).


- Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ điều kiện làm việc (do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp) còn giá trị trong thời hạn quy định (bản chính).


- 02 ảnh màu 4 x 6.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		- Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng có cơ sở cố định: không quá 10 ngày làm việc. 

- Đối với các trường hợp còn lại: không quá 07 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang. 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu 1 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y:


- Lần đầu (hạn 5 năm): 50.000 đ/lần


- Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y đối với các cơ sở cố định: 250.000 đ/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		* Yêu cầu về bằng cấp chuyên môn: Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản; có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.


* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật cho phép.


* Trường hợp là người nước ngoài: phải đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP.


* Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề tại một cơ sở.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/04/2004


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 

- Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y; 

- Công văn số 499/TY-TTrPC ngày 06/5/2005 của Cục Thú y về việc mẫu chứng chỉ hành nghề thú y.





19. Cấp chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (mẫu 1)

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng). Nếu văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn gốc được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)


- Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ điều kiện làm việc (do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp) còn giá trị trong thời hạn quy định (bản chính)

- 02 ảnh màu 4 x 6.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng có cơ sở cố định: không quá 10 ngày làm việc. Đối với các trường hợp còn lại: không quá 07 ngày làm việc.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang. 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn 1 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y:


- Lần đầu (hạn 5 năm): 50.000 đ/lần


- Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y đối với các cơ sở cố định: 250.000 đ/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		 Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. 


Người hành nghề tiêm phòng, thiến động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.


* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật cho phép.


* Trường hợp là người nước ngoài: phải đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/04/2004


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


- Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.


- Công văn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y; 

- Công văn số 499/TY-TTrPC ngày 06/5/2005 của Cục Thú y về việc mẫu chứng chỉ hành nghề thú y.





20. Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y (Đối với các chứng chỉ hành nghề do Chi cục Thú y cấp)


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề (mẫu số 2)

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp 

- Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ điều kiện để làm việc (do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp) còn giá trị trong thời hạn quy định (bản chính)


- 02 ảnh màu 4 x 6


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		- Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, các dịch vụ thú y có cơ sở cố định: 10 ngày làm việc.


- Đối với các trường hợp còn lại: không quá 07 ngày làm việc.
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		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang. 
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: Mẫu 2 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000 đ/lần.


Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 250.000 đ/lần
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/04/2004


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 


- Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y. 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y; 

- Công văn số 499/TY-TTrPC ngày 06/5/2005 của Cục Thú y về việc mẫu chứng chỉ hành nghề thú y.





21. Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
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		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB:



+ Đơn đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật theo mẫu quy định (mẫu 1a,1b).



+ Tờ trình về điều kiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo mẫu quy định (mẫu 4a,4b)


- Đăng ký công nhận vùng, cơ sở ATDB:



+ Đơn đề nghị thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo mẫu quy định (mẫu 2a,2b).



+ Tờ trình về điều kiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đã được xây dựng.


b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		- Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh: Trong phạm vi 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y cùng Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở chăn nuôi tiến hành lập dự án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Đăng ký công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký: Trong phạm vi 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Cục Thú y thẩm định điều kiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và trả lời kết quả. Nếu đủ điều kiện thì sau 15 ngày các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Trong trường hợp thẩm định chưa đủ điều kiện là vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thì địa phương, cơ sở có thể đề nghị thẩm định lại sau khi đã sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu trong lần thẩm định trước



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Thú y 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang 
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 
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		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn đăng ký: 1a, 1b


Mẫu đơn đề nghị thẩm định: 2a, 2b


Mẫu tờ trình: 4a, 4b
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		Lệ phí (nếu có)

		Phí kiểm tra đánh giá và công nhận cơ sở chăn nuôi tư nhân: 200.000đ/lần.


Phí kiểm tra đánh giá và công nhận trại chăn nuôi: 700.000đ/lần.


Lệ phí cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh: 50.000 đ/lần.
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Điều kiện về dịch bệnh đối với vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc được quy định như sau:


a) An toàn đối với bệnh Lở mồm long móng (sau đây viết tắt là LMLM): không có dịch bệnh ít nhất 12 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu hủy hoặc sau 02 năm kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi bệnh;


b) An toàn đối với bệnh Dịch tả lợn (sau đây viết tắt là DTL): không có dịch bệnh ít nhất 40 ngày kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị tiêu hủy, bị giết mổ bắt buộc hoặc sau 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng khỏi bệnh hoặc bị chết;



		

		

		c) An toàn đối với bệnh Cúm gia cầm: không có dịch bệnh ít nhất 01 năm kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết hoặc bị tiêu huỷ;


d) An toàn đối với bệnh Dại: không có dịch bệnh ít nhất 24 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết hoặc bị tiêu hủy, thực hiện nghiêm chỉnh điều 6,7,8 Chương II phòng chống bệnh dại của Nghị định 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật như: 100% số gia đình đăng ký nuôi chó với Ủy ban nhân cấp xã, 100% số chó được tiêm phòng vắc xin. Khi kiểm tra kháng thể sau tiêm phòng có miễn dịch bảo hộ trên 80%, chủ vật nuôi phải thực hiện xích, nhốt hoặc giữ chó, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường không ảnh hưởng tới người xung quanh, kiểm tra huyết thanh không có vi rút Dại lưu hành trên đàn chó (tỷ lệ mẫu kiểm tra huyết thanh theo phụ lục 6);


đ) An toàn đối với bệnh Newcastle, Dịch tả vịt: không có dịch bệnh Newcastle, dịch bệnh Dịch tả vịt ít nhất 1 năm kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết hoặc bị xử lý;


e) An toàn đối với bệnh Rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) thể độc lực cao: không có dịch bệnh ít nhất 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu huỷ; sau 1 năm đối với con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi bệnh (Kiểm tra huyết thanh âm tính với bệnh, tỷ lệ mẫu kiểm tra huyết thanh theo phụ lục 6);


f) An toàn đối với các dịch bệnh khác (Leptospirosis, Brucellois, Aujeszky, Gumboro, Marek…): không có dịch bệnh ít nhất 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu huỷ; sau 1 năm đối với con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi bệnh (kiểm tra huyết thanh âm tính với bệnh, tỷ lệ mẫu kiểm tra huyết thanh theo phụ lục 6).
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/04/2004


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y


- Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.





22. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
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		Cách thức thực hiện 

		- Đăng ký kiểm dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thực hiện kiểm dịch tại địa điểm đã đăng ký.
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		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (mẫu 1) hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan quản lý nhà nước về thú y tại địa phương nơi xuất phát (đối với động vật có nguồn gốc ngoài tỉnh)


- Bản sao giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có).


- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		- Nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch thời gian giải quyết là 2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;


- Nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định thời gian giải quyết từ 15 đến 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký.
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		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): kiểm dịch viên được Chi cục trưởng Chi cục Thú y ủy quyền thực hiện kiểm dịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 
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		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn: mẫu 1 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí kiểm dịch động vật theo đối tượng:


+ Trâu, bò: 4.000 đồng/con


+ Dê: 2.000 đồng/con


+ Heo: 1.000 đồng/con


+ Gia cầm các loại: 50 đồng/con


- Phí tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển:


+ Xe ô tô: 30.000 đồng/lần


+ Các loại xe khác: 10.000 đ/m2


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 20.000 đồng/giấy.


- Phí bấm thẻ tai: 
+ Heo, dê, cừu: 5.500 đồng/con


+ Trâu, bò: 6.000 đồng/con
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng.


Văn bản quy định: Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch..


- Đối với địa phương có dịch bệnh động vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch thì phải kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật.
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		 - Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004


 - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


 - Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về quy trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY.


- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn .

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. 


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.


- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm.


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN.



		

		

		- Công văn 1401/BNN-TY ngày 09/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.





23. Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
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		Cách thức thực hiện 

		- Đăng ký kiểm dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thực hiện kiểm dịch tại địa điểm đã đăng ký.
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		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (mẫu 1) hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật của cơ quan quản lý nhà nước về thú y tại địa phương nơi xuất phát (đối với sản phẩm động vật có nguồn gốc ngoài tỉnh).


- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có).


- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		- Nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, thời gian giải quyết là 2 ngày khi nhận hồ sơ đăng ký.


- Nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, thời gian giải quyết là 7 ngày khi nhận hồ sơ đăng ký. 
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		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): kiểm dịch viên được Chi cục trưởng Chi cục Thú y uỷ quyền thực hiện kiểm dịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y 
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 
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		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu 1 
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		Lệ phí (nếu có)

		- Phí kiểm dịch sản phẩm động vật theo đối tượng:


+ Trứng gia cầm: 2 đồng/quả


+ Trứng chim cút: 50 đồng/kg


- Phí tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển:


+ Xe ô tô: 30.000 đồng/lần


+ Các loại xe khác: 10.000 đồng/m2


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 20.000 đồng/giấy.
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Đối với địa phương có dịch bệnh động vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch thì phải kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển sản phẩm động vật.


Văn bản quy định: Công văn 1401/BNN-TY ngày 09/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.


Không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng


Văn bản quy định: Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


 - Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

 Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về quy trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. 


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY.


- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. 


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.


- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm.


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN. 
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		- Công văn 1401/BNN-TY ngày 09/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch





24. Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam):

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		- Đăng ký kiểm dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


- Thực hiện kiểm dịch tại địa điểm đã đăng ký.
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		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (mẫu 1).


- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y có thẩm quyền.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		- Đối với động vật 2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;


- Đối với sản phẩm động vật: Nếu đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, thời gian giải quyết là 2 ngày khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, thời gian giải quyết là 7 ngày khi nhận hồ sơ đăng ký.
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		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): kiểm dịch viên được Chi cục trưởng Chi cục Thú y ủy quyền thực hiện kiểm dịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 
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		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu 1 
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		Lệ phí (nếu có)

		- Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo đối tượng:


+ Trâu, bò: 4.000 đồng/con


+ Dê: 2.000 đồng/con


+ Heo: 1.000 đồng/con


+ Gia cầm các loại: 50 đồng/con


+ Trứng gia cầm: 2 đồng/quả


+ Trứng chim cút: 50 đồng/kg


- Kiểm tra vệ sinh thú y đối với nơi triễn lãm, hội chợ: 100.000 đồng/lần


- Phí tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển:


+ Xe ô tô: 30.000 đồng/lần


+ Các loại xe khác: 10.000 đ/m2


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 20.000 đồng/giấy.
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng


Văn bản quy định: Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Đối với địa phương có dịch bệnh động vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch thì phải kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật.
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


 - Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. 


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY.


- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. 

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.


- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm.



		

		

		- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN. 


- Công văn 1401/BNN-TY ngày 09/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.





25. Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
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		Cách thức thực hiện 

		- Đăng ký kiểm dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.


- Thực hiện kiểm dịch tại địa điểm đã đăng ký.
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		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (mẫu 1).


- Bản sao giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có).


- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		Nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch thời gian giải quyết là 2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; Nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định thời gian giải quyết từ 15 đến 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đăng ký.
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		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): kiểm dịch viên được Chi Cục Trưởng uỷ quyền


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 
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		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu 1 
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		Lệ phí (nếu có)

		- Phí kiểm dịch động vật theo đối tượng:


+ Trâu, bò: 4.000 đồng/con


+ Dê: 2.000 đồng/con


+ Heo: 1.000 đồng/con


+ Gia cầm các loại: 50 đồng/con


- Phí tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển:


+ Xe ô tô: 30.000 đồng/lần


+ Các loại xe khác: 10.000 đ/m2


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 20.000 đồng/giấy.


- Phí bấm thẻ tai: Heo, dê, cừu: 5.500 đồng/con; Trâu, bò: 6.000 đồng/con
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Trâu, bò, dê, cừu với mục đích giết thịt; heo với mục đích nuôi làm giống, nuôi thương phẩm phải được bấm thẻ tai hoặc xăm tai và có bảng kê mã số 


- Động vật với mục đích làm giống và lấy sữa không phụ thuộc vào số lượng, khối lượng khi kiểm dịch vận chuyển.


- Đối với địa phương có dịch bệnh động vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch thì phải kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật.


- Gia cầm 01 ngày tuổi phải xuất phát từ đàn bố mẹ đã được tiêm phòng và có kết quả kiểm tra kháng thể đạt hiệu giá bảo hộ với bệnh cúm gia cầm, Niu – cát - xơn, dịch tả vịt.


- Đối với vịt chạy đồng phải có sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng và tiêm phòng vắc xin cúm đúng qui trình.
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004


 - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


 - Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

 - Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về quy trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY.

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.



		

		

		- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. 


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.


- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm.


 - Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu.


- Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, 


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN. 


- Thông tư số 22/2009/TT-BNN ngày 28/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi. 


- Công văn 1401/BNN-TY ngày 09/6/2006 của Bộ NN & PTNT Hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch


 - Công văn 5026/UBND-CN ngày 08/9/2006 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc thu phí bấm thẻ tai, xăm số gia súc kiểm dịch vận chuyển.


- Công văn số 1139/HD-SNN&PTNT ngày 24/8/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang về việc thực hiện Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





26. Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, nghỉ, tết): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
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		Cách thức thực hiện 

		- Đăng ký kiểm dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thực hiện kiểm dịch tại địa điểm đã đăng ký.
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		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (mẫu số 1)


- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có)


- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
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		Thời hạn giải quyết 

		Nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, thời gian giải quyết là 2 ngày khi nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; Nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, thời gian giải quyết là 7 ngày khi nhận hồ sơ đăng ký. 
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		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): kiểm dịch viên được Chi cục trưởng Chi cục Thú y uỷ quyền thực hiện kiểm dịch.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.
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		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 
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		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu 1 
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		Lệ phí (nếu có)

		- Phí kiểm dịch sản phẩm động vật theo đối tượng:



+ Trứng gia cầm: 2 đồng/quả.



+ Trứng chim cút: 50 đồng/kg.


- Phí tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển:



+ Xe ô tô: 30.000 đồng/lần



+ Các loại xe khác: 10.000 đồng/m2


- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 20.000 đồng/giấy.
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		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Đối với địa phương có dịch bệnh động vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch thì phải kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển sản phẩm động vật.


 - Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật chưa xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định hoặc chưa có dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


 - Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. 


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y. 



		

		

		- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY.


- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch. 


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;


- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm.


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vạt; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BNN

- Công văn 1401/BNN-TY ngày 09/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch





27. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ cho Kiểm dịch viên Trạm kiểm dịch động vật Tân Hương (xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) 

 Kiểm dịch viên kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật; tình trạng sức khoẻ động vật; thực trạng vệ sinh thú y sản phẩm động vật


- Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển; nếu phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi ngang địa phương hiện đang bị công bố dịch thì tiến hành tiêu độc sát trùng phương tiện.


Bước 3:


- Nếu hồ sơ hợp lệ, Kiểm dịch viên đóng dấu xác nhận vào mặt sau giấy chứng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho phép tiếp tục vận chuyển.


- Nếu hồ sơ không hợp lệ lập biên bản vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý đối với lô hàng đúng theo quy định



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển nơi xuất phát 


- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Trong vòng 30 phút



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trạm kiểm dịch động vật Tân Hương


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): kiểm dịch viên 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm dịch động vật Tân Hương



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không  



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển:


+ Xe ô tô: 30.000 đồng/lần


+ Các loại xe khác: 10.000 đ/m2



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Phê duyệt 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004


 - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về quy trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VSTY.





28. Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.


Bước 3- Trả kết quả tại Phòng Hành chánh Tổng hợp - Chi cục Thú y Tiền Giang (số 133, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


- Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, công chức trả kết quả viết biên lai thu phí lệ phí và thu tiền theo quy định.


 - Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề phải trực tiếp đến nhận và viết cam kết có nhận Chứng chỉ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ): sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		- Đăng ký kiểm tra vệ sinh thú y trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

- Thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y tại nơi đăng ký



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (mẫu số 5)


- Sơ đồ thiết kế các hạng mục công trình bên trong cơ sở (trừ điểm mua bán động vật, sản phẩm động vật)


- Phiếu kết quả kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Tiền Giang.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y các huyện, thị, thành.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu 5 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí kiểm tra vệ sinh thú y 


+ Nhiệt độ không khí: 10.000 đồng


+ Ẩm độ không khí: 10.000 đồng


+ Tốc độ gió: 10.000 đồng


+ Độ bụi: 20.000 đồng.


+ Ánh sáng: 10.000 đồng


Lệ phí cấp giấy chứng nhận đạt điều kiện vệ sinh thú y nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật: 20.000 đồng/giấy



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		 Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;


Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


 - Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

- Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ Về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm 

 - Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Quy định về quy trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành mẫu hồ sơ KDĐV, SPĐV, kiểm tra VST


- Quyết định 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; Danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y .


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


- Thông tư số 22/2009/TT-BNN ngày 28/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.


- Quyết định 14/2009/UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang Về việc quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



		

		

		- Hướng dẫn số 1139/HD-SNN&PTNT ngày 24/8/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang về việc thực hiện Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 





29. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV Tiền Giang (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả và hướng dẫn nộp lệ phí tại phòng HCTH cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì không nhận và có hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả theo phiếu hẹn cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. 


- Vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật TG



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ ,bao gồm :


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề (phụ lục 2,3 ban hành kèm theo QĐ số 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ NN& PTNT)


- Bản sao hợp pháp văn bằng tốt nghiệp trung cấp nông lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt , bảo vệ thực vật , sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc BVTV do Chi cục BVTV cấp


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong thời gian 6 tháng kể từ ngày cấp


- 03 ảnh chân dung cở 4 cm x 6cm


b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ )



		4

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục 2,3 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV = 200.000 đồng


Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV = 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


- Thông tư số 110/ 2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN





30. Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV Tiền Giang (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả và hướng dẫn nộp lệ phí tại phòng HCTH cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì không nhận và có hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả theo phiếu hẹn cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. 


- Vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật TG



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ ,bao gồm :


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề (phụ lục 01)


- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về hóa học hoặc nông học (ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề


- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong thời gian 6 tháng kể từ ngày cấp


- 03 ảnh chân dung cở 4 cm x 6cm.


b) Số lượng hồ sơ : 01 (bộ )



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Trong 01 ngày



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục 1 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV = 200.000 đồng

Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV = 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN





31. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV Tiền Giang (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả và hướng dẫn nộp lệ phí tại phòng HCTH cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì không nhận và có hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả theo phiếu hẹn cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. 


- Vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật TG



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm : 


- Danh sách tham dự lớp học


- Kết quả kiểm tra

b) số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Sau khi học xong 03 tháng



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí đào tạo theo thực tế - Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN





32. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV Tiền Giang (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả và hướng dẫn nộp lệ phí tại phòng HCTH cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì không nhận và có hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả theo phiếu hẹn cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. 


- Vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật TG



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm :


- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề (phụ lục 2, 3)


- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong thời gian 6 tháng kể từ ngày cấp.


- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục 2,3 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV = 200.000 đồng

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV = 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.



		

		

		- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN





33. Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang)

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả và hướng dẫn nộp lệ phí tại phòng HCTH cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì không nhận và có hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục BVTV (Cây số 1966, QL 1A, ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) theo bước sau:

- Công chức trả kết quả theo phiếu hẹn cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. 


- Vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ, tết chủ nhật nghỉ.



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật TG



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ ,bao gồm :


- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề (phụ lục 01)


- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong thời gian 6 tháng kể từ ngày cấp.


- Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục BVTV tổ chức. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục 01 - QĐ số 97/2008/QĐ/BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ NN& PTNT



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV = 200.000 đồng

Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV = 1.000.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 25/7/2001.


- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

- Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Ban hành qui định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.


- Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2009 của Cục bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN





34. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Trừ các ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn (Phụ lục 1)


- Bản kê khai điều kiện sản xuất rau, quả an toàn (Phụ lục 2)


- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Phụ lục 1, phụ lục 2



		8

		Phí, lệ phí

		 Không  



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

		a) Nhân lực:


- Có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn (cán bộ của cơ sở sản xuất, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật hoặc hợp đồng lao động thường xuyên hoặc không thường xuyên).


- Người lao động phải qua tập huấn kỹ thuật, có chứng chỉ đào tạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tổ chức có chức năng nhiệm vụ tập huấn về VietGAP và các quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.


b) Đất trồng và giá thể


- Vùng đất trồng phải trong quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung, nghĩa trang, đường giao thông lớn;


- Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất, giá thể trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất (kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm) không vượt quá ngưỡng cho phép nêu tại Phụ lục 1 của Quy định này. 


c) Nước tưới: Không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tưới trực tiếp cho rau, quả và chè; 


d) Quy trình sản xuất rau, quả an toàn: Nhà sản xuất xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với cây trồng và điều kiện cụ thể của địa phương, nhưng phải phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong VietGAP.


đ) Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất theo VietGAP.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.


- Quy trình số 1642/QT-SNN&PTNT ngày 01/12/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình chất lượng Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.





35. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Trừ các ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 1)

- Bản kê khai điều kiện sơ chế rau, quả an toàn (Phụ lục 2)

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Phụ lục 1, phụ lục 2



		8

		Phí, lệ phí

		 Không  



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		 Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

		a) Nhân lực phải đáp ứng các điều kiện nêu ở mục a khoản 1 Điều này và được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.


b) Có địa điểm, nhà xưởng, dụng cụ sơ chế, bao gói sản phẩm, phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo VietGAP.


c) Nước dùng rửa rau, quả phải đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống.

d) Có hợp đồng mua rau, quả tươi của nhà sản xuất rau, quả an toàn (trong trường hợp mua nguyên liệu để sơ chế).

đ) Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sơ chế theo VietGAP.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.


- Quy trình số 1642 /QT-SNN&PTNT ngày 01/12/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình chất lượng Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.





1. Mẫu đơn:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Mỹ Tho, ngày        tháng      năm 200

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG


Số ……/năm cb/CBTC/ký hiệu dn


Tên doanh nghiệp:…………………………………………………….


Địa chỉ:.................................................................................................


Điện thoại:............................................................................................


Fax:………………………………………………………………….


Email:……………………………………………………………………


Web:……………………………………………………………………


Công bố tiêu chuẩn chất lượng các mặt hàng………………………………để sản xuất, kinh doanh:


		STT

		Số tiêu chuẩn cơ sở

		Tên giống vật nuôi

		Phẩm cấp giống



		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.










GIÁM ĐỐC


ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LÀ GIỐNG LỢN


Số tiêu chuẩn cơ sở:


Tên Cơ sở(Doanh nghiệp):


Địa chỉ:



Số điện thoại:…………………Fax:……………….E-mail: …………...………


Tên giống vật nuôi:…………………………………………………………


Số tai:……………………………………………………………………..


Phẩm cấp giống: …………………………………………………………..


CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG


		STT

		Chỉ tiêu

		ĐV tính

		Mức chất lượng

		Phương pháp thử



		1

		- Lượng xuất tinh (V)

		ml

		Trong khoảng

		



		2

		- Hoạt lực tinh trùng (A)

		%

		Không nhỏ hơn

		



		3

		- Mật độ tinh trùng (C)

		triệu/ml

		Trong khoảng

		



		4

		- Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình

		%

		Không lớn hơn

		



		5

		- VAC (tổng số tinh trùng tiến thẳng trong tinh dịch)

		tỷ

		Không nhỏ hơn

		












      Dấu của doanh nghiệp









Họ tên và chữ ký của giám đốc


2. Phụ lục 8: (Ban hành kèm theo Quyết định số 121 /2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


              ……, ngày ...  tháng … năm 200…





GIẤY ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAHP


Kính gửi:   (Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận)

-  Tên tổ chức:.........………...............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................


-  Điện thoại:………...
Fax: ……………. E-mail: …………............................................


-  Quyết định thành lập/(nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................. do Cơ quan cấp: .........................................cấp ngày ...…/...../.…….tại .....................................................................................


 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAHP theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAHP cho.................................................................


 Hồ sơ kèm theo:


- ..........................................................................................................................


- ..........................................................................................................................


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAHP cho...................................................................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAHP./.


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ...


(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu 5:


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY



Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................……............


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............……….....


Chứng minh nhân dân số: ………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại……..


Điện thoại: ............................. Fax: ............................ Email: ..………........…….


* Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở:


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật:…………………………………….Số lượng:………………… 


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ……………………………………Công suất: …..…………...


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………..... Số lượng: ………..…...……


4. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật:


5. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


6. Cơ sở ấp trứng gia cầm.


   Đối tượng ấp nở:………………….. Công suất: ..………………….quả trứng/đợt


7. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………..….... Công suất: …….……….tấn


8. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….………


* Địa điểm cơ sở: ……………………………………………………….……….


* Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


* Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: ……….... Cấp tại …………………


* Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......…........


Mục đích sử dụng: tiêu thụ nội địa  
            Phục vụ xuất khẩu:


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..…...............


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật./.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA VSTY


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở 


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../…... 


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ ….


Cán bộ tiếp nhận


(Ký và ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ...................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, ghi rõ họ tên)








4. Phụ lục 04: (Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày  23  tháng 5  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày…. tháng …… năm…….


ĐƠN  ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 


LÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG  


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh….


1. Tên tổ chức:…………………………………………………………


thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)


2. Địa chỉ của tổ chức:……………………………………….…………


ĐT: 



Fax:



Email:



Đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phù hợp tiêu chuẩn:


- Địa bàn hoạt động chứng nhận (tỉnh/TP):…………………………………


- Chủng loại giống cây trồng đăng ký chứng nhận (loài/giống):.…………


Chúng tôi cam kết:


- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng và chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, chịu trách nhiệm về cấp giấy chứng nhận chất lượng;


- Thực hiện nộp phí thẩm định theo quy định.


Xin gửi kèm theo đây:

- Bản sao quyết định thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);


- Bản kê khai chi tiết các điều kiện.


                                                                                              Đại diện đơn vị


                                                                                            (ký tên, đóng dấu)


5. Phụ lục 05: (Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------------


BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN 


CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG 


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ....


Tên tổ chức:



thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)


Địa chỉ của tổ chức:



ĐT



Fax:



Email


1. Điều kiện nhân lực (danh sách cán bộ, nhân viên)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Lĩnh vực chuyên môn

		Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm GCT

		Chứng chỉ được cấp



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Điều kiện về trang thiết bị


		TT

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Ký mã hiệu

		Đặc trưng kỹ thuật chủ yếu

		Tình trạng

		Chỉ tiêu kiểm tra

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật./.


                                                                               Ngày … tháng … năm 200…


                                                                                          Đại diện đơn vị


                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)   


6. Phụ lục 01: Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN, ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------


ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG


CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………


1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………....................................


2. Địa chỉ:………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………


3. Tên giống:............................................


Tên khoa học………………………..Tên Việt Nam…………………………….


4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống


Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:………..

Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………


5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:


- Năm trồng:


- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):


- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):

- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):


Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:


- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):


- Diện tích vườn (m2):


- Khoảng cách trồng (m x m):


6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:


- Sơ đồ vườn cây;


- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;


- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;

- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.


Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.


                                                                          Ngày … tháng … năm 200…


                                                                             Đại diện đơn vị*


                                                                           (ký tên, đóng dấu)


(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)


7. Phụ lục 1: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN, ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

BẢN CÔNG BỐ  


SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN 


Số:.....................


Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………


Địa chỉ: ………………………………………………………………….


Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..


CÔNG BỐ:


Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………


Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…


Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… ).


                                                            … , ngày …  tháng …  năm 200…


                                                                          Đại diện nhà sản xuất


                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)



8. Phụ lục 10 - Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN, ngày 28/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 


		CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày ...  tháng … năm 200…








GiẤy đĂng ký


hoẠt đỘng chỨng nhẬn VIETGAP


Kính gửi:   


-  Tên tổ chức:.........………...............................................................................


-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................


-  Điện thoại:…………
Fax: ………………. E-mail: …………....................


-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại .....................................


 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................


 Hồ sơ kèm theo:


- ..........................................................................................................................


- ..........................................................................................................................


Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho.................................................................................................


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.


Đại diện Tổ chức ...


(Ký tên, đóng dấu )


9. Phụ lục 7 - Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN, ngày 28/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

BẢN CÔNG BỐ  


SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP


Số:


Tên tổ chức, cá nhân:…..……………………………………………………...


Địa chỉ: ………………………………………………………………………..


Điện thoại:……………….Fax:………………Email:………………………...


CÔNG BỐ:


Các sản phẩm sau đây: ..………………………………………………………


Được sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho…. do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-BNN ngày… tháng …năm….


Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP số ….ngày …tháng… năm … do Tổ chức Chứng nhận … (tên, địa chỉ tổ chức chứng nhận chất lượng) cấp


                                                                 … , ngày …  tháng …  năm 200…


                                                                          Đại diện tổ chức, cá nhân


                                                                                          ( Ký tên, đóng dấu)



10. Mẫu 1 - Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………………., ngày … tháng ….. năm 20 …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y


                 Kính gửi: Chi cục Thú y Tiền Giang


Tên tôi là: ………………………………………. Năm sinh: 



Hiện cư ngụ tại:



Điện thoại liên lạc:



Trình độ chuyên môn:



Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: …………………; ngày cấp:



Nơi cấp:



Tôi có nguyện vọng hoạt động thú y trong lĩnh vực:


Tiêm phòng
(        Chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh              (

Chăm sóc động vật
(        Phẫu thuật động vật                                       (

Kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản:    Quản lý cơ sở (
Bán hàng
(

Kinh doanh thuốc thú y: 
            Quản lý cơ sở (
Bán hàng
(

Kinh doanh vaccine:
            Quản lý cơ sở (
Bán hàng
(

Xét nghiệm
(        Xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật           (

Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y                            (

Địa điểm hành nghề: 



Kính đề nghị cơ quan thú y có thẩm quyền xét cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề thú y theo lĩnh vực đã đăng ký để tôi làm thủ tục theo đúng qui định của nhà nước.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động luôn luôn chấp hành đúng pháp luật Việt Nam và các qui định của ngành thú y.


                                                                                         Người làm đơn


                                                                                                       (ký và ghi rõ họ tên)


Hồ sơ kèm theo:


1



2



3



4



5




11. Mẫu 2 - Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001 của Cục Thú y 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………………., ngày … tháng ….. năm 20 …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN (CẤP LẠI)


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y


                    Kính gửi: Chi cục Thú y Tiền Giang


Tên tôi là: ………………………………………. Năm sinh: 



Hiện cư ngụ tại:



Điện thoại liên lạc:



Đã được cơ quan chức năng cấp chứng chỉ hành nghề số:



Ngày cấp:



Nơi cấp:



Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực:



…………………………………………………………………………………….


Địa điểm hành nghề: 



Đến nay thời hạn giá trị của chứng chỉ hành nghề trên đã hết, đề nghị cơ quan chức năng gia hạn (cấp lại) chứng chỉ hành nghề thú y để tôi làm thủ tục theo đúng qui định của nhà nước.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động luôn luôn chấp hành đúng pháp luật Việt Nam và các qui định của ngành thú y.


                                                                                           Người làm đơn


                                                                                                     (ký và ghi rõ họ tên)


Hồ sơ kèm theo:


1



2



3



12. Phụ lục 1A: (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN)

CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------


ĐƠN ĐĂNG KÝ


XÂY DỰNG VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT


Kính gửi1:……………………………………………………………………….


Tên tôi là2:
 Chức vụ:



Đại diện3:



Địa chỉ



Điện thoại:
 Fax:



Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: (tên vùng, cơ sở chăn nuôi)…………..  Quy mô4:



An toàn về bệnh5:
 đối với loài động vật là:




.


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)6





__________


1 Theo điều 11,12 của Quy định này.


2 Theo điều 11 của Quy định này.


3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi.


4 Theo điều 1 của Quy định này.



13. Phụ lục 1B: (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------


ĐƠN ĐĂNG KÝ


XÂY DỰNG CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT


Kính gửi1:……………………………………………………………………….


Tên tôi là2:
 Chức vụ:



Đại diện3:



Địa chỉ



Điện thoại:
 Fax:



Đề nghị đăng ký xây dựng cơ sở ATDB: (tên cơ sở chăn nuôi)………….. Quy mô4:



An toàn về bệnh5:
 đối với loài động vật là:




.


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)6





__________


1 Theo điều 11,12 của Quy định này


2 Theo điều 11 của Quy định này


3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi


4 Theo điều 1 của Quy định này


5 Theo điều 1 của Quy định này


6 Ghi rõ họ tên, đóng dấu ( đối với cơ sở có sử dụng con dấu)



14. Phụ lục 2A: (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH


VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH


Kính gửi1:……………………………………………………………………….


Họ và tên:
 Chức vụ:



Đại diện:



Địa chỉ



Điện thoại:
 Fax:



Đề nghị thẩm định vùng ATDB: (tên vùng ATDB)



Quy mô:



An toàn về bệnh:
 đối với loài động vật là:




.


Đăng ký xây dựng vùng ATDB từ ngày ….. tháng …….. năm ………..


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)





__________


1 Theo điều 12 của Quy định này.



15. Phụ lục 2B: (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH


CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH


Kính gửi1:……………………………………………………………………….


Họ và tên:
 Chức vụ:



Đại diện:



Địa chỉ



Điện thoại:
 Fax:



Đề nghị thẩm định vùng ATDB: (tên cơ sở chăn nuôi)



Quy mô:



An toàn về bệnh:
 đối với loài động vật là:




.


Đăng ký xây dựng cơ sở ATDB từ ngày ….. tháng …….. năm ………..


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)





__________


1 Cơ quan Thú y sẽ phê duyệt đơn



16. Phụ lục 4A: (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------


TỜ TRÌNH


VỀ ĐIỀU KIỆN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH 1

Tên vùng ATDB:



Địa chỉ:



Điện thoại:
  Fax:



1. Mô tả vùng ATDB2

1.1. Địa điểm vùng ATDB


1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội


1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi


2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB


2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB


2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Đại diện vùng ATDB
(ký tên, đóng dấu)





___________________


1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng vùng ATDB.


2 Theo 2.2 phần III Hướng dẫn thực hiện.



17. Phụ lục 4B: (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)

CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------


TỜ TRÌNH


VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH1

Họ và tên chủ cơ sở:



Địa chỉ:



Điện thoại:
  Fax:



1. Mô tả cơ sở ATDB2

1.1. Địa điểm cơ sở ATDB


1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội


1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi


2. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB


2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB


2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB


		

		..........., ngày… tháng… năm 200…
Đại diện cơ sở ATDB
(ký tên, đóng dấu)





___________________


1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng cơ sở ATDB


2 Theo điều 10 chương III của bản Quy định này



18. Mẫu 1 - Quyết định 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-----------------------





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…....................….….............


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...……………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: ……………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại…………...…...


Điện thoại: ………...………. Fax: ………..…….….. Email: ………….………….….……...


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………......…………………………………………..


Nơi xuất phát: ………………………….……………………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: ……………………………………………………………..…..


...............................................................................…...............................…..............................


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..………………………….


………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………………… Kết quả xét nghiệm số …..../………. ngày ..…../……/ …...….


2/ …………………………… Kết quả xét nghiệm số ….…../……. ngày ..…../……/ …...….


3/ ………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


4/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..../……. ngày ..…./……/ …..….


5/ …………………………… Kết quả xét nghiệm số ….…../……. ngày ..…../……/ …...….


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ……………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….


2/ ……………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


3/ …………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


4/ ……………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


5/ ……………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ……/……… ngày….…/….../ ....... của ………....……(3) ….…..……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………...


Điện thoại: ……………………………………. Fax: …………………………………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....…………...……………...…..……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………….…………….


Nơi đến (cuối cùng): ……………………………………..…………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………………………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...…………………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....…


2/ ……...……………...…………………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...…


3/ ……...……………...…………………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………...……...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...……………………...….……………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..……


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...……………………………….........………..


...……………...…………...…...…………...……………...…………...………..………...…...


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..………………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….….……...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm                                                   


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.


- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....


- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.



19. Mẫu 5 - Quyết định 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 






		





 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

 

Kính gửi: ..............……….…........……............................................

 

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…........…....…......

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........….....………...............….…....

Chứng minh nhân dân số: ……………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………….……

Điện thoại: ............................. Fax: ........................... Email: ..………........……….....….….....

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

Loại động vật: ………………………………………….. Số lượng: ……..……...……

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

Loại động vật: ………………………………………….. Số lượng: …..………...……

3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

Loại động vật: ………………………………………….. Số lượng: ………..…...……

4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

Loại sản phẩm động vật: ……………………………….. Khối lượng: …..………...…

5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật. 


6. Cơ sở giết mổ động vật.

Loại động vật: …………………………..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

Loại sản phẩm động vật: ………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

Loại sản phẩm động vật: …………………………..….... Công suất: …….……….tấn

9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.

Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……...………. 

10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y: 


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y: 


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

Loại động vật: …………………………………………….........………...…………… 

An toàn với bệnh: …………………………………………………..….….….….……

13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật: 

 

Địa điểm cơ sở: …….……………………………..………….…….…………...……….

………………………………………………………………………….……………......

Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..

 

Mục đích sử dụng:

                                                          Tiêu thụ nội địa 


                                                        Phục vụ xuất khẩu

Các giấy tờ liên quan: .....………………….…...…..…….......….................….............

...........................................................................................…..........…….......................

.................................................................................................….......…….......................

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....

Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......

Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

		Đăng ký tại ........................................... 

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 



		

		





 

 

 




20. Phụ lục 2 - Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN và PTNT.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV) 


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................................................


Họ và tên (Viết chữ in): ...............................................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: ......................................... Tại ................................................................


Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….........................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………….…Nơi cấp…………………


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ................................................................................................................................................


Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp ....................................................................


Địa chỉ cửa hàng: .........................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


                                                            ......................., ngày        tháng       năm 200  


Xác nhận của chính quyền địa phương                                       Người đề nghị           


     nơi đăng ký địa điểm bán thuốc                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 


(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )


            (Ký và ghi rõ họ tên) 



21. Phụ lục 3 - Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ NN và PTNT.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV) 


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ...................................................


Họ và tên (Viết chữ in): ...............................................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: .......................................... Tại ...............................................................


Chức vụ: .......................................................................................................................................


Đơn vị công tác: ...........................................................................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp ……………….Nơi cấp……………….....


Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ................................................................................................................................................


Nơi cấp ......................................................... Ngày cấp ...............................................................


Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


                                                        ......................., ngày        tháng       năm 200  


Xác nhận của chính quyền địa phương                                         Người đề nghị           


         về địa điểm  trụ sở                                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 


       (Ký và ghi rõ họ tên) 



22. Phụ lục 1: (Ban hành kèm theo Quyết định số  97/2008/QĐ-BNN ngày 06  tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, 


SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) ...................................................


Họ và tên (Viết chữ in): ...............................................................................................................


Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ Tại .............................................................


Chức vụ: .......................................................................................................................................


Đơn vị công tác: ..........................................................................................................................


Số chứng minh thư nhân dân ……………….…Ngày cấp ………….…Nơi cấp………………


Trình độ chuyên môn: ..................................................................................................................


Đã tốt nghiệp đại học: ..................................................................................................................


Số bằng .................................................... Ngày cấp ...................................................................


Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: .............................


.......................................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


                                                            ......................., ngày        tháng         năm  200


  Xác nhận chính quyền địa phương                                              Người đề nghị


nơi mở sơ sở  hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)


(Ký tên, đóng dấu)                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập



23. Phụ lục 1: Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sơ chế, sản xuất rau, quả an toàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN

Kính gởi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang

1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………………


2. Địa chỉ:……………………………………………………………...


Điện thoại:………….. Fax:………….. Email:……………………….


3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):


4. Đăng ký được cấp Giấy chứng nhận

Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả an toàn, đặc biệt điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:……ha (hoặc quy mô sản xuất:…….. kg/đơn vị thời gian);


- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………. (quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:………. kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);


- Địa điểm: ấp……….. xã (phường)……… huyện (thành phố)………….


- Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);


5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn.


Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.









Đại diện của nhà sản xuất

24. Phụ lục 2: Bản kê khai điều kiện sơ chế, sản xuất rau, quả an toàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ AN TOÀN

1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………………


2. Địa chỉ:……………………………………………………………...


Điện thoại:………….. Fax:………….. Email:……………………….


3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

3.1. Nhân lực:


Danh sách cán bộ kỹ thuật

		TT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên môn

		Thời gian công tác

		Ghi chú



		

		

		

		

		





Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn


		TT

		Họ và tên

		DT đất trồng (ha)

		Chứng chỉ tập huấn

		Ghi chú



		

		

		

		

		





3.2. Đất trồng:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký:…………. ha (hoặc quy mô sản xuất……… kg/đơn vị thời gian);


- Địa điểm: ấp ………… xã (phường)………. Huyện (thành phố)…………..


- Bản đồ giải thửa hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;


- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 3 của Quy trình này (nếu có);


- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách lý các nguồn gây ô nhiễm …….m


3.3. Nguồn nước tưới:


- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm,):………


- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 4 của quy trình này (nếu có).


3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn:


- Các loại rau, quả đăng ký sản xuất:………………………………………….


- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP,….)


3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả an toàn:


- Diện tích khu sơ chế……….... m2, loại nhà:……………………..


- Diện tích kho bảo quản:……..m2, tình trạng kỹ thuật:……………………...


- Điều kiện bao gói sản phẩm:………………………………………………..


- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP,…) cho loại rau, quả an toàn.


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật./.








    ………, ngày … tháng…. năm……









Đại diện của nhà sản xuất


II. Lĩnh vực Thủy sản:


1. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Chủ tàu cá hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá khi có yêu cầu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải có đề nghị kiểm tra bằng một trong các hình thức: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đề nghị trực tiếp.


- Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cử người thực hiện kiểm tra theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận. 


- Nếu kết quả kiểm tra tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thì Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra. Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa Cơ quan Đăng kiểm với chủ tàu cá, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá.


- Khi nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường bằng văn bản, Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải tổ chức thực hiện kiểm tra và trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra theo nội dung, thời gian và địa điểm yêu cầu kiểm tra.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá được cấp có thời hạn tuỳ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của tàu cá, song không quá 12 tháng.


- Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu cá phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


- Khi hoạt động ở các vùng biển xa địa phương, chủ tàu có thể đưa tàu đến Cơ quan Đăng kiểm tàu cá gần nhất để kiểm tra, gia hạn hoạt động.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Trong 05 ngày làm việc; Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ quan đăng kiểm với chủ tàu, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		 Không 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: 40.000 đ/lần. 


- Phí kiểm tra an toàn tàu cá.


- Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá.


- Phí kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		1- Điều kiện kỹ thuật: Kết quả kiểm tra tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thoả mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.


2- Điều kiện phương tiện:


 - Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 mét trở lên.



		

		

		 - Các trang thiết bị an toàn hàng hải và an toàn sinh mạng lắp đặt trên tàu.


 - Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn. 


3- Điều kiện hồ sơ thiết kế:


(Giống thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế)


4- Yêu cầu thời gian: 


 - Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu cá phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


 - Khi hoạt động ở các vùng biển xa địa phương, chủ tàu có thể đưa tàu đến cơ quan đăng kiểm tàu cá gần nhất để kiểm tra, gia hạn hoạt động. 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 





Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản


(Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /2007/QĐ-BTC ngày 15/5/ 2007


của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


A. Lệ phí cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản


		TT

		CHỈ TIÊU

		Đơn vị tính

		Mức thu



		1

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới 

		

		40.000



		

		- Cấp lại

		

		20.000



		2

		Sổ Danh bạ thuyền viên

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới 

		

		40.000



		

		- Cấp lại

		

		20.000



		3

		Giấy phép khai thác thuỷ sản

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		40.000



		

		- Gia hạn hoặc cấp lại

		

		20.000



		

		- Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép

		

		40.000



		4

		Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

		đ/lần

		40.000



		5

		Giấy phép hoạt động thủy sản (đối với tàu cá nước ngoài)

		USD/lần

		



		

		- Cấp mới

		

		200



		

		- Gia hạn hoặc cấp lại

		

		100



		

		- Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép

		

		200



		6

		Giấy phép đánh bắt trong vùng dàn xếp quá độ (trên cơ sở các Hiệp định có quy định) 

		USD/tàu/năm

		200



		7

		Giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung (trên cơ sở các Hiệp định có quy định)

		đ/tàu/năm

		40.000



		8

		Sổ Thuyền viên tàu cá 

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới 

		

		40.000



		

		- Cấp lại

		

		20.000



		9

		Hộ chiếu thuyền viên tàu cá

		đ/lần

		



		

		- Cấp mới 

		

		200.000



		

		- Cấp lại

		

		100.000






2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (mẫu tờ khai từ 20 CV và dưới 20 CV ở trên tùy theo công suất tàu) nêu rõ lý do; (Phụ lục IV hoặc phụ lục 3a)

- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu 


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục IV 


Phụ lục 3a



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		a) Khi tiến hành đăng ký tàu cá cũ mua của nước ngoài để sử dụng, nhưng chủ tàu chưa có giấy chứng nhận xoá tên đăng ký tàu biển và giấy chứng nhận đã nộp lệ phí trước bạ ;


b) Khi tiến hành đăng ký tàu cá đóng mới tại Việt Nam để di chuyển về nơi đăng ký chính thức.


Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời được cấp cho chủ tàu chỉ có giá trị trong 90 ngày.


(Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.)



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  





3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cải hoán:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai xin đăng ký tàu cá tạm thời (mẫu tờ khai từ 20 CV và dưới 20 CV ở trên tùy theo công suất tàu) nêu rõ lý do; (Phụ lục IV hoặc phụ lục 3a)


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính); Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính); Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc); Văn bản chấp thuận cải hoán (căn cứ vào Tờ khai cải hoán Phụ lục II).


+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);


+ Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).


- Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);


+ Lý lịch máy tàu;


+ Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục II, phụ lục IV 


Phụ lục 3a



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Cấp mới: 40.000đ/lần. Cấp lại: 20.000đ/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  





4. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Phụ lục IV hoặc phụ lục 3a)

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu ; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá" có xác nhận của chính quyền cấp xã, phường hoặc đồn Công an, Biên phòng nơi bị mất (nếu bị mất) (mẫu giấy khai báo mất theo qui định hiện hành).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục II


Phụ lục 3a



		8

		Lệ phí (nếu có)

		20.000 đồng/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		a) Bị mất, bị rách nát, hư hỏng.


b) Thay đổi tên tàu, hộ chiếu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  





5. Cấp sổ thuyền viên tàu cá:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang 68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai cấp sổ thuyền viên tàu cá kèm theo 2 ảnh màu cỡ (3 x 4);


- Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có công chứng) hoặc giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ đi biển làm nghề cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Cấp mới: 40.000 đ/lần. Cấp lại: 20.000 đ/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Sổ thuyền viên 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Điều kiện cấp sổ thuyền viên tàu cá:


a) Đối với tàu cá: có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên; Tàu kiểm ngư, tàu nghiên cứu biển, tàu điều tra nguồn lợi thuỷ sản.


b/ Thuyền viên trên các tàu cá hoạt động ở tuyến lộng và tuyến khơi phải có tên trong sổ danh bạ thuyền viên.


c/ Người xin cấp sổ thuyền viên tàu cá phải có đủ các điều kiện sau :


- Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động;


- Có đủ sức khoẻ và biết bơi;


- Được tập huấn về những kiến thức cơ bản khi hành nghề trên biển do cơ quan Đăng ký tàu cá có thẩm quyền tổ chức (Nếu chưa có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá).



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.





6. Đăng ký tàu cá đối với tàu chuyển nhượng quyền sở hữu:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký tàu cá; (Phụ lục IV hoặc phụ lục 3a)

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính); Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính); Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan Đăng ký cũ cấp.


- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính)

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu)


- Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính)


+ Lý lịch máy tàu


+ Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục IV, phụ lục 3a



		8

		Lệ phí (nếu có)

		40.000 đồng/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 





7. Đăng ký tàu cá đối với tàu nhập khẩu:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục IV hoặc phụ lục 3a)

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Giấy phép mua tàu do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);


+ Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (bản chính);


+ Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ do cơ quan Đăng ký tàu của nước ngoài bán tàu cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.


- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính)


- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu)


- Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);


+ Lý lịch máy tàu;


+ Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):Chi cục thuế.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục IV, phụ lục 3a



		8

		Lệ phí (nếu có)

		40.000 đồng/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 





8. Đăng ký tàu cá đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký tàu cá; (Phụ lục IV hoặc phụ lục 3a)

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


+ Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);


+ Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính);


+ Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan Đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.


- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);


- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).


- Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);


+ Lý lịch máy tàu;


+ Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):Chi cục thuế.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục IV, phụ lục 3a



		8

		Lệ phí (nếu có)

		40.000 đồng/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 





9. Đăng ký tàu cá đối với tàu đóng mới:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


I. Đăng ký tàu cá công suất dưới 20 CV hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế dưới 15 mét:


- Tờ Khai đăng ký tàu cá; (Phụ lục IV)

- Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá hoặc Biên lai nộp thuế trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu cá


- Đối với tàu cá đóng mới, cải hoán phải có Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý thuỷ sản cấp tỉnh


II. Đăng ký tàu cá công suất từ 20 CV trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 m trở lên:


1. Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản : 

- Tờ khai đăng ký tàu cá; (phụ lục 3a)

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: Đối với tàu cá đóng mới: Hợp đồng đóng tàu (bản chính); Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính); Văn bản chấp thuận đóng mới (Căn cứ Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá). (Phụ lục II)

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);


+ Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).


2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);


+ Lý lịch máy tàu;


+ Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):Chi cục thuế.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục II, phụ lục IV, phụ lục 3a



		8

		Lệ phí (nếu có)

		40.000 đồng/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		1- Điều kiện chung:


- Tàu cá có nguồn gốc hợp pháp; có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá của cơ quan quản lý thủy sản có thẩm quyền;


- Đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật;


- Đủ năng lực hoạt động nghề cá; phù hợp với chủ trương phát triển của Ngành Thủy sản; 


- Chủ tàu phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích trái pháp luật; 


- Đã hoàn tất việc đăng kiểm (đối với loại tàu thuộc diện phải đăng kiểm);


- Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép;


- Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất;



		

		

		2- Điều kiện phương tiện:


a) Tất cả các loại tàu cá, bè cá đều phải đăng ký.

b) Tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký, nơi chủ tàu cá, bè cá đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.


c) Đối với hoạt động khai thác bằng nghề đáy, te ruốc, te cá cơm khuyến khích không tăng số lượng sở đáy, khẩu đáy và số lượng phưong tiện khai thác thủy sản.


d) Đối với hoạt động khai thác bằng nghề cào ven bờ, cào sông, đáy neo, te khuyến khích giảm dần số lượng tàu cá khi không còn giá trị sử dụng.


e) Đối với phương tiện thuộc nhóm không khuyến khích tăng số lượng thì không được đóng, mua mới để thay thế phương tiện đã hư hỏng; Đối với phương tiện thuộc nhóm khuyến khích giảm dần số lượng thì không được được đóng mới để thay thế khi phương tiện không còn giá trị sử dụng


f) Đối với phương tiện thuộc nhóm giảm dần số lượng, phương tiện sau khi chất lượng dưới 50% thì không còn giá trị sử dụng, phải giải bản, xoá đăng ký và không được đóng mua mới phương tiện khác để thay thế.


3. Các tàu cá có chiếu dài đường nước thiết kế dưới 15 mét mà không lắp máy hoặc có lắp máy mà tổng công suất dưới 20 sức ngựa được cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.


4. Các loại tàu cá dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 m trở lên;



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 



		

		

		- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 





10. Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá (Phụ lục 3b); 


- Bản sao Sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký (đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá theo quy định phải có) hoặc chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá (Phụ lục 3b); 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Cấp mới: 40.000 đ/lần. Cấp lại: 20.000 đ/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Sổ danh bạ 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Thay thế thuyền viên: Việc thay thế thuyền viên làm việc trên tàu cá cho từng chuyến biển quy định như sau:


 Thuyền viên thay thế phải được chủ tàu thực hiện việc ghi tên thuyền viên thay thế vào sổ danh bạ thuyền viên của tàu; sau đó ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu xác nhận (nếu có) và có xác nhận của Biên phòng khi ra vào bến.


 (Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên)



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.





11. Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy đề nghị xét duyệt thiết kế;


- Nhiệm vụ thư thiết kế;


- Hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ; Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ quan đăng kiểm với chủ tàu, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Lệ phí phê duyệt thiết kế tàu cá: 5% giá thiết kế đóng mới.


Sao duyệt thiết kế: 100.000 đ/lần



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Bắt buộc áp dụng hồ sơ thiết kế tàu cá trong đóng mới tàu cá quy định như sau:


 a) Các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên, các tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế cấp I và vùng không hạn chế, khi đóng lắp bắt buộc phải có thiết kế kỹ thuật được cơ quan đăng kiểm phê duyệt.


 b) Các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa đến dưới 250 sức ngựa hoạt động tại vùng biển hạn chế cấp II, được miễn thiết kế kỹ thuật nếu đóng theo mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương thẩm định và được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7111: 2002, TCVN 6718 : 2000. Nếu tàu cá được đóng không có gì thay đổi theo mẫu đã được duyệt, thì sử dụng hồ sơ mẫu làm hồ sơ kỹ thuật tàu. Nếu đóng sai khác với mẫu được duyệt, yêu cầu phải có hồ sơ hoàn công.


 c) Các tàu cá khác thuộc diện bắt buộc phải đăng kiểm không nói ở mục a và mục b, cho phép được đóng theo mẫu truyền thống của địa phương, song chủ tàu phải có bản thuyết minh về tính năng, bố trí chung trang thiết bị của tàu trình Cơ quan Đăng kiểm trước khi xuất xưởng.


 d) Các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên phải thử tàu theo quy định trước khi xuất xưởng theo các chế độ thử tàu để xác định tính năng cơ bản của tàu: ổn định, hàng hải và trang thiết bị trên tàu của tàu và lập biên bản đưa vào hồ sơ kỹ thuật đóng mới.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.



		

		

		- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.





12. Xóa đăng ký tàu cá:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, Điện thoại



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Chủ tàu phải thông báo cho cơ quan Đăng ký tàu cá nơi tàu cá đăng ký để xoá đăng ký (điện thoại hoặc công văn)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ; 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		a) Tàu bị giải bản hoặc bị chìm đắm mà cơ quan điều tra tai nạn hàng hải có thẩm quyền xác nhận đã thực sự mất khả năng hoạt động nghề cá;


b) Tàu bị mất tích (sau 6 tháng, kể từ khi mất liên lạc với tàu);


c) Tàu bị hư hỏng không thể sửa chữa được, hoặc việc sửa chữa là không có hiệu quả kinh tế;


d) Tàu chuyển dịch quyền sở hữu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.


+Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. xét cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu cá, đồng thời xoá tên tàu trong sổ đăng ký tàu cá.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị Định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ thủy sản Hướng dẩn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ thủy sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 





13. Cấp giấy phép khai thác thủy sản:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép (Phụ lục 8). 


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Sổ danh bạ thuyền viên; bằng thuyền máy trưởng (bản sao).


(Đối với Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Sổ danh bạ thuyền viên do Chi cục Thủy sản tiền Giang cấp chỉ xuất trình bản chính cho bộ phận một cửa kiểm tra).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin cấp giấy phép (Phụ lục 8) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		40.000 đồng/lần 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		I- Đối tượng áp dụng:


1- Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề thủy sản phải tuân theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.


Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.


 2- Riêng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu cá hoạt động thủy sản thì tuân ttheo Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.


 3- Hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, kinh doanh thủy sản tươi sống, thủy sản đã qua chế biến có quy mô nhỏ, theo phương pháp thủ công ( theo quy định của Bộ thủy sản ); khai thác thủy sản bằng tàu cá có trọng tải dưới 0,5 tấn hoặc không sử dụng tàu cá thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này.


 4- Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản trên các vùng biển và các vùng nước tự nhiên khác của Việt Nam phải có giấy phép khai thác thủy sản do cơ quan quản lý nhà nuớc có thẩm quyền cấp.


II- Điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản:


1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản được cấp Giấy phép khai thác thủy sản phải có đủ các điều kiện theo quy định như sau:


a) Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 mét trở lên; 


b) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (đối với loại tàu cá quy định phải có) và phải còn thời hạn sử dụng;



		

		

		 c) Có Sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại tuyến lộng ( gần bờ ), tuyến khơi ( xa bờ );


d) Có bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định hiện hành của Bộ Thủy sản.


đ) Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản và quy định của UBND cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thủy sản.


III- Không cấp giấy phép: 


a) Khai thác thủy sản tại khu vực cấm khai thác của các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa; các khu vực cấm khai thác có thời hạn trong năm được quy định tại phụ lục 4 Thông tư số 62/2008/TT-BNNvà các quy định của Ủy ban nhân cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thủy sản.


b) Khai thác những đối tượng bị cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn (vào thời gian cấm khai thác) được quy định tại phụ lục 5, phụ lục 6 Thông tư số 62/2008/TT-BNN và các quy định của Ủy ban nhân cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thủy sản; khai thác các loài thủy sản mà Bộ Thủy sản công bố trữ lượng nguồn lợi bị suy giảm nghiêm trọng hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng trong thời hạn còn hiệu lực của quyết định công bố; khai thác các loài thuỷ sản sống trong vùng nước tự nhiên để làm giống có kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu cho phép khai thác được quy định tại phụ lục 7, trừ trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp tỉnh cho phép; 


c) Những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm bao gồm:


- Các hoạt động khai thác thủy sản sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện hoặc tạo xung điện, hoá chất hoặc chất độc;


- Sử dụng các loại nghề hoặc công cụ chuyên khai thác cá nóc;


- Các nghề sử dụng ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định của thông tư số 02/2006/TT-BTS.


- Các nghề và loại tàu khai thác thủy sản bị cấm hoạt động trong một số tuyến khai thác:


+ Tại tuyến bờ cấm các nghề: Lưới kéo (Trừ lưới kéo moi/ruốc ở tầng nước mặt); các nghề khai thác thủy sản sử dụng tàu cá có công suất máy chính hoặc chiều dài đường nước thiết kế lớn hơn quy định tại Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản 



		

		

		 của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.


+ Tại tuyến lộng: Cấm các nghề kết hợp ánh sáng sử dụng công suất nguồn sáng vượt quá quy định tại điểm đ khoản 2 Mục II của thông tư số 02/2006/TT-BTS; các nghề khai thác thủy sản sử dụng tàu cá có công suất máy chính lớn hơn quy định tại Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ.


d) Các tàu cá khai thác thủy sản đóng mới có công suất máy chính hoặc sử dụng các nghề bị cấm phát triển theo quy định của Bộ Thủy sản hoặc quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ thủy sản.


Bộ thủy sản quy định cấm phát triển: 

- Các nghề kết hợp ánh sáng hoạt động tại tuyến bờ và tuyến lộng;


- Các nghề te, xiệp, xịch, đáy trong sông, đáy biển;


- Tàu lắp máy có công suất dưới 90 sức ngựa làm nghề lưới kéo cá;


- Tàu lắp máy dưới 30 sức ngựa làm các nghề khác.
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thủy sản số 27/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP.


- Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS”.

- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 





14. Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin gia hạn giấy phép (Phụ lục 9). 


- Giấy chứng nhận an toàn tàu cá (bản sao); Giấy phép đã được cấp (bản sao).


(Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do Chi cục Thủy sản Tiền Giang cấp chỉ xuất trình bản chính cho bộ phận một cửa kiểm tra).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin gia hạn cấp giấy phép (Phụ lục 9) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		20.000 đồng/lần 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thủy sản số 27/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP.


- Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS”.

- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 





15. Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)
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		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép) (Phụ lục 10).


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao);

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm(bản sao).


(Đối với Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do Chi cục Thủy sản tiền Giang cấp chỉ xuất trình bản chính cho bộ phận một cửa kiểm tra)


b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin cấp lại Giấy phép (Phụ lục 10) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		20.000 đồng/lần 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		+ Trường hợp đổi và cấp lại Giấy phép :


- Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy phép: Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng; Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do chính đáng được chính quyền địa phương nơi đăng ký tàu cá xác nhận.


- Các trường hợp sau đây được xét đổi Giấy phép: Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động; Giấy phép đã được gia hạn ba lần.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thủy sản số 27/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP.


- Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS”.

- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 





16. Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp (bản chính). 


b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		(Điều 18 của Luật Thủy sản)


Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản bị thu hồi Giấy phép khai thác thuỷ sản trong trường hợp sau đây:

1. Không còn đủ điều kiện quy định tại Điều 17 của Luật này;

2. Vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật này về khai thác thuỷ sản hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động thuỷ sản ba lần trong thời hạn của Giấy phép khai thác thuỷ sản;

3. Tẩy xoá, sửa chữa nội dung Giấy phép khai thác thuỷ sản;

4. Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy phép khai thác thuỷ sản.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thủy sản số 27/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định 14/2009/NĐ-CP ngày 13/2/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS”.

- Quyết định số 09/2006/QĐ-BND ngày 15/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 





17. Công bố chất lượng giống thủy sản:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. (Mẫu số 01/CBCL)


- Tiêu chuẩn chất lượng giống công bố kèm theo quyết định ban hành (bản sao được chứng thực từ bản chính đối với tiêu chuẩn cơ sở). Trường hợp công bố theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành đã ban hành trước ngày 31/12/2006 thì không cần kèm theo tiêu chuẩn. Trường hợp công bố theo tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài phải kèm theo tiêu chuẩn và quyết định ban hành (bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính).

- Nhãn hàng hoá kèm theo (bản chính).

- Bản tiếp nhận công bố chất lượng. (Mẫu số 02/CBCL).

b/ Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc nhận hồ sơ kiểm tra tính phù hợp. 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Trưởng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		- Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (Mẫu số 01/CBCL)


- Bản tiếp nhận công bố chất lượng. (Mẫu số 02/CBCL)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản xác nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Khi công bố chất lượng giống Thủy sản phải xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thủy sản số 27/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004PL-UBTVQH11 


- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 về Ban hành quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản





18. Giấy đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng của tổ chức, cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đầu tư. (Mẫu số 01/ĐN)


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường của Sở Tài Nguyên và Môi trường (nộp bản photo nhưng phải xuất trình bản chính).

- Giấy xác nhận đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa ở khu vực dự kiến đầu tư của Sở Giao thông Vận tải hoặc Đoạn Quản lý đường sông số 11 (nộp bản photo nhưng phải xuất trình bản chính).

+ Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các tín hiệu và xác nhận an toàn giao thông đường thủy nội địa cho chủ đầu tư nuôi đăng quầng ở khu vực 2, 3, 4 và 5.


+ Đoạn Quản lý Đường sông số 11 hướng dẫn thực hiện các tín hiệu và xác nhận an toàn giao thông đường thủy nội địa cho chủ đầu tư nuôi đăng quầng ở khu vực 1, 6 và 7.


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y của Chi cục Thú y (nộp bản photo nhưng phải xuất trình bản chính).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc nhận hồ sơ kiểm tra tính phù hợp.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy sản Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện nuôi thủy sản đăng quầng (Mẫu số 01/ĐN) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thủy sản số 27/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/05/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

- Hướng dẫn 1138/HD-SNN&PTNT ngày 24/8/2009 của Sở NN&PTNT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh về việc kiểm tra và cấp phép nuôi thủy sản đăng quầng và nuôi cá bè trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.





19. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuận tàu cá:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Chủ tàu cá hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá khi có yêu cầu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải có đề nghị kiểm tra bằng một trong các hình thức: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đề nghị trực tiếp.


- Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cử người thực hiện kiểm tra theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận. 


- Nếu kết quả kiểm tra tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thì Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra. Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa Cơ quan Đăng kiểm với chủ tàu cá, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá.


- Khi nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường bằng văn bản, Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải tổ chức thực hiện kiểm tra và trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra theo nội dung, thời gian và địa điểm yêu cầu kiểm tra.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá được cấp có thời hạn tuỳ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của tàu cá, song không quá 12 tháng.


- Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu cá phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


- Khi hoạt động ở các vùng biển xa địa phương, chủ tàu có thể đưa tàu đến Cơ quan Đăng kiểm tàu cá gần nhất để kiểm tra, gia hạn hoạt động.

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Trong 05 ngày làm việc; Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ quan đăng kiểm với chủ tàu, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá. 



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: 40.000 đồng/lần. 


- Phí kiểm tra an toàn tàu cá; Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá; Phí kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 


(Bảng phí kiểm tra an toàn, trang thiết bị tàu cá)- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007. 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		1- Điều kiện kỹ thuật: Kết quả kiểm tra tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thoả mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.


2- Điều kiện phương tiện:


 - Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 mét trở lên.


 - Các trang thiết bị an toàn hàng hải và an toàn sinh mạng lắp đặt trên tàu.


 - Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn. 



		

		

		3- Điều kiện hồ sơ thiết kế:


(Giống thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế)


4- Yêu cầu thời gian: 


 - Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu cá phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


 - Khi hoạt động ở các vùng biển xa địa phương, chủ tàu có thể đưa tàu đến cơ quan đăng kiểm tàu cá gần nhất để kiểm tra, gia hạn hoạt động. 


(Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá).
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		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thủy sản số 27/2003/L-CTN ngày 10/12/2003.


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 





20. Giấy chứng nhận đăng ký bè cá:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).


Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản (68 Phan Thanh Giản, phường 3, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí (nếu có). Người nhận kết quả đem phiếu hẹn, tiền đóng lệ phí (nếu có) đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Thủy sản Tiền Giang.


- Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn xin neo đậu bè cá (bản chính). (Mẫu số 01)

2. Tờ khai đăng ký bè cá (bản chính do địa phương xã (phường) nơi chủ bè cư trú xác nhận). (Phụ lục 3a)

3. Giấy chứng nhận an toàn hàng hải hoặc giấy chứng nhận an toàn giao thông đường thủy (nộp bản photo nhưng phải xuất trình bản chính). 

4. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của bè cá:


- Đóng mới: Hợp đồng gia công đóng bè (bản chính do địa phương xã (phường) nơi đóng bè xác nhận) hoặc Hóa đơn xuất xưởng (bản chính) và văn bản chấp thuận đóng mới (bản chính).


- Cải hoán: Hợp đồng sửa chữa, cải hoán bè cá (bản chính); giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ và văn bản chấp thuận cải hoán(bản chính).


- Đối với bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu: Giấy tờ chuyển nhượng theo quy định hiện hành(bản chính); giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ và giấy xóa bộ đăng ký do cơ quan đăng ký cũ cấp và kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của bè.


5. Biên lai nộp thuế trước bạ (nếu có qui định nộp).


6. Ảnh bè cỡ 9 x 12


7. Hồ sơ an toàn kỹ thuật bè cá (liên hệ Chi cục để được hướng dẫn). (Do cơ quan thiết kế cấp và cơ quan thẩm quyền phê duyệt).


8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y do Chi cục Thú y cấp (nộp bản photo nhưng xuất trình bản chính)


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản 

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý vùng nước cấp, Chi cục Thú y Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân  


Tổ chức  



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu số 01 

Phụ lục 3a 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Cấp mới: 40.000 đồng/lần, cấp lại: 20.000 đồng/lần 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy đăng ký 
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		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		A. Địa điểm nuôi bao gồm các vùng nước được quy hoạch cho phép neo đậu được xác định theo lý trình các tuyến sông như sau:


1. Thành phố Mỹ Tho:


- Bắc Cồn Tân Long: (Vùng nước số 1) Từ vị trí ngang Nhà Văn hóa phường Tân Long, thuộc khu phố Tân Hà, phường Tân Long đến ngang trụ đèn hải đăng đuôi cồn Tân Long, phía hạ lưu thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Long (có tọa độ 10o.20’.880N-106o.21’.916E đến 10o.20’.365N-106o.23’.590E). Chiều dài # 2.450 m.

- Nam Cồn Tân Long: (Vùng nước số 2) Từ vị trí ngang đường lộ Ngang số 4 thuộc khu phố Tân Hà, phường Tân Long đến vị trí cách trụ đèn hải đăng đuôi cồn Tân Long, phía hạ lưu khoảng 700m về phía thượng lưu thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Long (có tọa độ: 10o.20’.505N-106o.22’.019E đến 10o.20’.277N-106o.23’.135E). Chiều dài # 2.100 m.



		

		

		2. Huyện Châu Thành:


- Bắc Cồn Thới Sơn: (Vùng nước số 3)

Từ vị trí ngang phao luồng màu đỏ sọc trắng (phao giới hạn luồng tàu sông bờ phải) cách trụ đèn hải đăng đầu cồn Thới Sơn, phía thượng lưu khoảng 500m về phía hạ lưu thuộc ấp Thới Bình, xã Thới Sơn đến vị trí cách đuôi cồn phía hạ lưu khoảng 800m về phía thượng lưu thuộc ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn (có tọa độ: 10o.19’.690N-106o.17’.919E đến 10o.20’.121N-106o.21’.869E). Chiều dài # 7.200 m.


- Nam Cồn Thới Sơn: (Vùng nước số 4)


Từ vị trí cách trụ đèn hải đăng đầu cồn Thới Sơn phía thượng lưu khoảng 3.000m về phía hạ lưu thuộc ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn đến vị trí ngang cột điện cách đuôi cồn phía hạ lưu khoảng 1.200m về phía thượng lưu thuộc ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn (có tọa độ: 10o.19’.359N-106o.19’.467E đến 10o.20’.059N-106o.21’.791E). Chiều dài # 4.430 m.


- Khu vực xã Phú Phong-Kim Sơn: (Vùng nước số 5)


Từ vị trí ngang cột báo hiệu giới hạn bờ trái cách rạch Rau Râm khoảng 400m về phía hạ lưu thuộc ấp Phú Hòa, xã Phú Phong đến vị trí cách vàm Rạch Gầm khoảng 1.000m về phía thượng lưu (gần xưởng đông lạnh) thuộc ấp Hội, xã Kim Sơn (có tọa độ: 10o.18’.921N-106o.12’.958E đến 10o.19’.046N-106o.14’.364E). Chiều dài # 2.570 m.


3. Huyện Cai Lậy:


- Khu vực Bắc Cù lao Năm Thôn (Ngũ Hiệp): (Vùng nước số 6). Từ vị trí cách bến đò xã Ngũ Hiệp khoảng 400m về phía hạ lưu thuộc ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp đến Đập Lầu thuộc ấp Hòa Hảo, xã Ngũ Hiệp (có tọa độ 10o.17’.947N-106o.07’.272E đến 10o.17’.925N-106o.07’.753E). Chiều dài # 690 m.


4. Huyện Cái Bè: - Khu vực giữa rạch Cái Bè và rạch Cù Là: (Vùng nước số 7). Từ vị trí ngang trụ điện (ngang cơ sở máy nổ Tân Hưng Phát) thuộc ấp An Hoà, xã Đông Hòa Hiệp) đến vị trí cách rạch Cù Là khoảng 200m về phía thượng lưu (ngang cơ sở vật liệu xây dựng Tân Tiến) thuộc ấp An Hoà, xã Đông Hoà Hiệp (có tọa độ 10o.19’.095N-106o.02’.639E đến 10o.18’.945N-106o.03’.241E). Chiều dài # 1.120 m.

- Khu vực Cồn Cổ Lịch: (Vùng nước số 8).


Từ vị trí cách cầu Mỹ Thuận khoảng 1.000m về phía hạ lưu thuộc ấp Hoà (Cồn Cổ Lịch), xã Hoà Hưng 



		

		

		đến vị trí cách vàm rạch Cổ Lịch khoảng 400m về phía thượng lưu thuộc ấp Hòa (Cồn Cổ Lịch), xã Hòa Hưng (có tọa độ 10o.16’.011N-105o.54’.364E đến 10o.16’.745N-105o.55’.016E). Có chiều dài # 1.200 m.

- Khu vực thượng lưu bến phà Mỹ Thuận (cũ): (Vùng nước số 9).

Từ vị trí cách vàm rạch Cồn Linh khoảng 400m về phía hạ lưu thuộc ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè (khoảng km 138+200) đến vị trí ngang ranh hai xã An Hữu và Hòa Hưng, huyện Cái Bè (khoảng km 135+200). Chiều dài # 3.000 m.


- Khu vực Nam cù lao Tân Phong: (Vùng nước số 10). Từ vị trí đầu cồn Tân Phong thuộc ấp Tân Thiện, xã Tân Phong về phía hạ lưu (hướng về phía Đông của xã) đến điểm ranh giữa ấp Tân Thái và ấp Tân Thiện (có tọa độ 10o.19’.110N – 106o.01’.272E đến 10o.18’.753N – 106o.01’.686E) có chiều dài # 1.000 m).


- Khu vực Sông Cái Nhỏ - ven bờ ấp 2, Tân Thanh: (Vùng nước 11).


Vị trí từ rạch Đường Tắt đến rạch Cái Sơn thuộc ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè có chiều dài # 1.100 m, có toạ độ: 10o.19’.079N – 105o.49’.873E đến 10o.18’.582N - 105o.50’.330E.

- Khu vực Sông Cái Nhỏ - ven bờ ấp 3 Tân Thanh: (Vùng nước 12) Vị trí từ rạch Đường Nước Nhỏ đến khém Ô Môi thuộc ấp 3, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè có chiều dài # 900 m, có toạ độ: 10o.18’.079N - 105o.49’.873E đến 10o.18’.707N - 105o.50’.222E.

B. Điều kiện về môi trường

- Tổ chức, cá nhân trong quá trình nuôi cá bè trên sông phải thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo tác động môi trường.


- Cơ sở phải có biện pháp thu gom xử lý chất thải (xác động vật thủy sản chết, chất thải sinh hoạt) theo qui định về bảo vệ môi trường. Không được vứt xác động vật thủy sản chết ra sông.

C. Điều kiện vệ sinh thú y 

- Bè nuôi phải được vệ sinh diệt mầm bệnh, các loài động vật trung gian truyền bệnh theo chế độ định kỳ và sau mỗi vụ nuôi.


- Dụng cụ dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh trước khi đưa vào sử dụng.



		

		

		- Thức ăn chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không gây hại cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật.


- Bảo đảm thời gian gián đoạn sau mỗi đợt nuôi.


- Thuốc phòng trị bệnh, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất sử dụng trong quá trình nuôi phải có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.


- Có hồ sơ ghi chép quá trình nuôi.


- Cơ sở phải tuân thủ quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi theo Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008.


- Con giống thả nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không mang mầm bệnh truyền nhiễm, được cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch (đối với các đối tượng thuộc diện kiểm dịch bắt buộc theo quy định).


D. Trách nhiệm của chủ bè 


1. Bè nuôi cá hội đủ các điều kiện theo quy định tại điểm A, B, C nêu trên phải đăng ký với cơ quan có chức năng để được kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy đăng ký nuôi bè theo quy định.


2. Chủ cơ sở phải thực hiện việc giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Thuỷ sản năm 2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 


- Quyết định 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 về Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên


- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Hướng dẫn 1138/HD-SNN&PTNT ngày 24/8/2009 của Sở NN&PTNT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh về việc kiểm tra và cấp phép nuôi thủy sản đăng quầng và nuôi cá bè trên địa bàn tỉnh Tiền Giang





21. Kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 2)


- Chương trình quản lý chất lượng


- Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Cơ sở


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 2) 



		8

		Phí, lệ phí

		 Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/ giấy



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		 Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

		Cơ sở đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo VSATTP hoặc có các sai lỗi nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến VSATTP và có thể khắc phục, sửa chữa trong thời gian ngắn (tối đa 30 ngày từ ngày kiểm tra)



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 117/2008/QĐ-BNNPTNT ngày 18/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra Chứng nhận đủ ĐKVSATTP Thuỷ sản.


- Quy trình số 99/QT-SNN &PTNT ngày 02/02/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy trình KT&CN đủ ĐK VSATTP cơ sở SXKD Thuỷ sản.


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.





22. Kiểm tra lại và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		 a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 2) 


- Chương trình quản lý chất lượng theo quy định


- Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở, và hoặc Báo cáo khắc phục sai lỗi hoặc vi phạm của cơ sở, hoặc Báo cáo thay đổi về điều kiện VSATTP của cơ sở


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 2) 



		8

		Phí, lệ phí

		 Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/ giấy



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

		Cơ sở đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo VSATTP hoặc có các sai lỗi nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến VSATTP và có thể khắc phục, sửa chữa trong thời gian ngắn (tối đa 30 ngày từ ngày kiểm tra)



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 117/2008/QĐ-BNNPTNT ngày 18/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra Chứng nhận đủ ĐKVSATTP Thuỷ sản.


- Quy trình số 99/QT-SNN &PTNT ngày 02/02/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy trình KT&CN đủ ĐK VSATTP cơsở SXKD Thuỷ sản.


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.





23. Kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo VSATTP: 


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		 a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Báo cáo khắc phục sai lỗi hoặc vi phạm của cơ sở (nếu có)


- Báo cáo thay đổi về điều kiện VSATTP của cơ sở (nếu có)


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra (Không báo trước)



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thuỷ sản - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Báo cáo khắc phục sai lỗi hoặc vi phạm của cơ sở (Nếu có)


- Báo cáo thay đổi về điều kiện VSATTP của cơ sở (Nếu có)



		8

		Phí, lệ phí

		Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/ giấy



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

		Cơ sở đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo VSATTP hoặc có các sai lỗi nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến VSATTP và có thể khắc phục, sửa chữa trong thời gian ngắn (tối đa 30 ngày từ ngày kiểm tra)



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 117/2008/QĐ-BNNPTNT ngày 18/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra Chứng nhận đủ ĐKVSATTP Thuỷ sản.


- Quy trình số 99/QT-SNN &PTNT ngày 02/02/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy trình KT&CN đủ ĐK VSATTP cơsở SXKD Thuỷ sản.


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.





24. Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, VSATTP hàng hoá thuỷ sản đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		 a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, VSATTP theo mẫu tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo QĐ số 118 


- Bảng kê chi tiết lô hàng; các yêu cầu riêng về chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản (nếu có) 


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Kể từ khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường, Cơ quan Kiểm tra cấp Giấy Chứng nhận cho lô hàng có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu theo thời hạn sau:


- Không quá 1 (một) ngày làm việc đối với hàng hóa thủy sản đưa ra tiêu thụ nội địa ở dạng tươi, sống


- Không quá 10 (mười) ngày làm việc đối với sản phẩm đồ hộp


- Không quá 7 (bẩy) ngày làm việc đối với các dạng sản phẩm khác


- Trường hợp phải gửi mẫu phân tích tại các phòng kiểm nghiệm bên ngoài thì cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản cho chủ hàng không quá 1 (một) ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân tích.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		 Giấy đăng ký kiểm tra CL, VSATTP theo mẫu tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo QĐ số 118; 



		8

		Phí, lệ phí

		 Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/ giấy



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		 Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

		 Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 118/2008/QĐ-BNNPTNT ngày 18/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế kiểm tra chứng nhận CLVSATTP Thuỷ sản.


- Quy trình số 646/QT-SNN &PTNT ngày 18/05/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy trình KT&CN chất lượng VSATTP hàng hoá Thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.





25. Kiểm soát và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy hẹn giao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3: Nhận kết quả ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:


- Công chức trả trả kết quả cho người nhận.


- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ)



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


 Phiếu Giám sát thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		 Không



		8

		Phí, lệ phí

		 Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/ giấy



		9

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

		- Chấp hành chế độ lấy mẫu do cơ quan kiểm soát thực hiện.


- Chấp hành đúng chế độ thu hoạch do cơ quan kiểm tra quy định.


- Nộp phí giám sát thu hoạch, lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 131/2008/QĐ-BNNPTNT ngày 31/12/2008 về việc Ban hanh Quy chế kiểm soát nhuyễn thể 02 mảnh vỏ.


- Quy trình số 361/QT-SNN&PTNT ngày 20/03/2009 về việc ban hành quy trình chất lượng kiểm soát và cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mảnh vỏ.


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.





1. Phụ lục II: TỜ KHAI ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

………, ngày …….. tháng ……. năm ……

 

TỜ KHAI

ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ

 

Kính gửi : ……………. (1) ……………………….

 

Tên tôi là : ……………………………………………………………………

Thường trú tại : ……………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………………………

Xin đóng mới, cải hoán tàu cá có thông số kỹ thuật như sau :

Mẫu thiết kế : …………………………… Vật liệu vỏ : ……………………..

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m : …………. Công suất máy ……………

Nghề chính : ……………………………… Nghề kiêm : ……………………

Vùng hoạt động : ………………………………………………………………

           Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chúng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		01

		 

		 

		 

		 



		02

		 

		 

		 

		 



		03

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		





 

           Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

 

XÁC NHẬN                                    ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                      (Ký tên và đóng dấu)

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú :

(1) : Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hoặc Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản địa phương.

2. Phụ lục IV: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ  (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

                                            ………, ngày ………. tháng ……… năm ………

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

 

Kính gửi : …………… (1) ……………………..

 

Tên tôi là : ……………………………………………………………………

Thường trú tại : ……………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………………………

Xin đăng ký tàu cá

Mẫu thiết kế : ………………………… Vật liệu vỏ : ………………………..

Kích thước : ………………………… Công suất máy ………………………..

Nghề …………………………………………………………………………...

Vùng hoạt động : ………………………………………………………………

Các trang thiết bị an toàn tàu cá : 

		TT

		Tên loại

		Số lượng

		Hiện trạng



		01

		 

		 

		 



		02

		 

		 

		 



		03

		 

		 

		 



		04

		 

		 

		 



		05

		 

		 

		 



		

		

		

		





 

           Tôi xin cam đoan những nội dung đã khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai.

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú :

(1): Cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản địa phương

 

3. Phụ lục 3a (Ban hành kèm theo Quyết định 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản về Ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------------------------


...….. ngày ……. tháng …. năm ….


TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi : ……………………………………………


Họ tên người đứng khai : ……………………………………………………….


Thường trú tại : …………………………………………………………………


Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau ;


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau ;


Tên tàu : …………………………. ; Công dụng ………………………………


Năm, nơi đóng : …………………………………………………………………


Cảng (Bến đậu) đăng ký : ………………………………………………………


Kích thước chính Lmax x B mqax x D, m: ……………………………………….. 


Chiều chìm d, m: ……………………………………………………………….


Vật liệu vỏ : ……………………; Tổng dung tích : …………………………….


Sức chở tối đa, tấn:  …………………. Số thuyền viên, người ............................


Nghề chính : ........................................ Nghề kiêm : .............................................


Vùng hoạt động : ...................................................................................................


Máy chính :


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		01

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		02

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		03

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		04

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		05

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

		

		



		06

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		07

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		08

		Giấy phép mua tàu

		

		



		09

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ : + Bản gốc


                                                        + Bản dịch

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ : + Bản gốc


                                                                    + Bản dịch

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ : + Vỏ tàu


                                             + Máy tàu

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		






Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


 
         XÁC NHẬN




ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan
         (ký tên và đóng dấu nếu có)


(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)



4. Phụ lục 3b:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



……..ngày…….tháng…….năm……..

 

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

 

Kính gửi:………………………………………….

Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………................

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………....................

Nguyên quán:……………………………………………………………….................…

Thường trú tại:…………………………………………………………….................…..

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp tại……………….................………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………….................…….

Trình độ văn hoá:…………………………………………………….................………..

Trình độ chuyên môn:……………………………………………….................………...

Chứng chỉ chuyên môn số:………………………ngày cấp………………................…..

Cơ quan cấp:…………………………………………………………................………..

Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng ký thuyền viên theo “Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên”

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.

 

 

Xác nhận                                                         

   Người xin cấp sổ 

của UBND xã, phường                                                     (ký tên, đóng dấu 

hoặc thủ trưởng cơ quan                                                   và ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


5. Phụ lục 8:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------------------


…………, ngày ………. tháng …….. năm …….......


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


Kính gửi : …………………………………………………...........................


Tên chủ tàu : ………………………………................Điện thoại : …………………….


Số chứng minh nhân dân:………….....................ngày cấp...........................


nơi cấp ……………………………………………………


Nơi thường trú : ……………………………………………………………….....................


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau :



Tên tàu : ………………………………................; Loại tàu ……………………….



Số đăng ký tàu : …………………………………………………………..................



Năm, nơi đóng tàu : ………………………………………………………...............



Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) .........................Máy chính :


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức (CV)

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		






Ngư trường hoạt động …………………………………………………….............



Cảng, bến đăng ký cập tàu : ……………………………………………..........…



Nghề khai thác chính : …………………......... Nghề phụ : ……………………



Tên đối tượng khai thác chính : …………………………………………............



Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ………..



Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm …….



Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : …………………………



Phương pháp bảo quản sản phẩm : ………………………………………..


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Người làm đơn (Chủ tàu)



6. Phụ lục 9:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phục


----------------------------------


.........……, ngày ......….. tháng ….... năm ….........


ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


Kính gửi : ………………………………………………................................


Tên chủ tàu : …………………………....................Điện thoại : ………………....


Nơi thường trú : ……………………………………………………………...................


Số chứng minh nhân dân : ………………...........ngày cấp ........................


nơi cấp ……………………………………………………………………………...............


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có):....................................................


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : ………...................


được cấp ngày ……… tháng …....... năm …….........; hết thời hạn sử dụng vào ngày …….......tháng ............ năm ……….........................................



Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ ……........để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Đại diện chủ tàu




7. Phụ lục 10:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------------


.....…….., ngày ……...tháng ……… năm ………....


ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN



Kính gửi : …………………………………………......................................


Tên chủ tàu : …………………………...................Điện thoại : ……………........


Nơi thường trú : ……………………………………………………………...................


Số chứng minh nhân dân : ……………......... ngày cấp ............................


nơi cấp ……………………………………………………………………………….............


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) .....................................................


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : ………….........


được cấp ngày ……….. tháng ……. năm …….......hết thời hạn sử dụng vào ngày …....... tháng…...... năm ….........



Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) :


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi / cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi / cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


XÁC NHẬN
                               Người làm đơn (chủ tàu)

của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan
         


(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)


8. Đơn xin neo đậu bè cá (Mẫu số 01)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN NEO ĐẬU BÈ



Kính gởi:………………………………………………………………


Tôi tên :……………………………………………………………………….


Địa chỉ :……………………………………………………………………….


Tôi có đóng mới, (mua):………………………bè cá có kích thước như sau :


Chiều dài 
L : ...................................m.


Chiều rộng 
B: ....................................m.


Chiều cao 
D: ....................................m.


Nay tôi làm đơn này xin được neo đậu bè tại : ……………………………


………………………………………………………………………………...


Cách bè trên (phía thượng lưu) của Ông, Bà:…………………………...       ……..; .................mét.


Cách bè dưới ( phía hạ lưu ) của Ông, Bà :………………………...................


…………………………...;…………..mét


Thuộc địa phận Phường, Xã, Thị Trấn quản lý :……………………………..


………………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định của Pháp luật.








…., ngày…….tháng……..năm…….



Ý KIẾN CỦA                       


 NGƯỜI LÀM ĐƠN

  Chính quyền địa phương 




hoặc Cơ quan có thẩm quyền


         nơi neo đậu bè cá


      ( Ký tên và đóng dấu )                            


Ghi chú: L,B,D là chiều dài, chiều rộng và chiều sâu bè cá  đo ở mép trong khung bè



9. Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (Mẫu số 01/CBCL)


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                           CHI CỤC THỦY SẢN 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:……                                                             ., ngày..…tháng.….năm ……


BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN


Chi cục Thủy sản Tiền Giang xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn của:


(tên doanh nghiệp)





(địa chỉ)







 


Cho (sản phẩm, hàng hóa):
.
 


Số, ký hiệu tiêu chuẩn tương ứng: 
Bản tiếp nhận này chỉ ghi nhận sự công bố tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn.                                                                                  ……..,ngày….tháng…..năm…….


                                                                                              CHI CỤC THỦY SẢN


  Nơi nhận:

     - Doanh nghiệp;


     - Lưu hồ sơ


                                                             Đại diện Doanh nghiệp










  (tên,chức vụ)


10. Bản tiếp nhận công bố chất lượng. Mẫu số 02/CBCL



11. Mẫu số 01/ĐN:

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


ĐỦ ĐIỀU KIỆN NUÔI THỦY SẢN ĐĂNG QUẦNG


Kính gửi:


- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang;


- Chi cục Thủy sản Tiền Giang;


- UBND xã ……………………………………………


Họ và tên chủ cơ sở nuôi:



Địa chỉ thường trú:



Địa chỉ cơ sở nuôi:



Vị trí:                    


                                 Đông giáp:



                                Tây giáp:



                                Nam giáp:



                                Bắc giáp:



Diện tích cơ sở nuôi:


 Tổng diện tích nuôi:
 m3

 Diện tích mặt nước nuôi:
 m3

Họ và tên chủ đất liền bờ:



Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:




      Đề nghị quý cơ quan tiến hành kiểm tra và Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện nuôi Thủy sản đăng quầng cho cơ sở.


      Tôi xin cam đoan duy trì đầy đủ các điều kiện sau khi được cấp giấy Chứng nhận và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình nuôi./.


                                                                     ……………ngày……….tháng…..năm 200


       Xác nhận của UBND xã
                                Chủ cơ sở nuôi

       (nơi đầu tư cơ sở nuôi)                                                                               


12. Các loại phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:

		STT

		CHỈ TIÊU

		Đơn vị tính

		Mức thu



		I

		Phí kiểm tra an toàn tàu cá

		

		



		1

		Thẩm tra xét duyệt thiết kế đóng mới tàu cá; Xuồng cứu sinh; Cần cẩu;  Tời cơ khí; Tời thuỷ lực.

		đ

		5%  giá thiết kế đóng mới



		2

		Giám sát kỹ thuật đóng mới (kể cả các phương tiện chưa được cơ quan  đăng kiểm kiểm tra – kiểm tra lần đầu )


Giá đóng mới đến 10.000.000 đ


Giá đóng mới trên 10.000.000 đến 20.000.000 đ


Giá đóng mới trên 20.000.000 đến 30.000.000 đ


Giá đóng mới trên 30.000.000  đến 100.000.000 đ


Giá đóng mới trên 100.000.000 đến 300.000.000 đ


Giá đóng mới trên 300.000.000 đến 1.000.000.000 đ


Giá đóng mới trên 1.000.000.000  đến 2.000.000.000đ


Giá đóng mới trên 2.000.000.000 đ




		C: Giá đóng mới


250.000 đồng


300.000 đồng


350.000 đồng


350.000+(C-30.000.000)x0,008


910.000+(C-100.000.000)x0,007


2.310.000+(C-300.000.000)x0,006


6.510.000+(C-1.000.000.000)x0,005


11.510.000+(C-2.000.000.000)x0,004






		3

		Sao duyệt thiết kế

		đ/lần

		100.000



		4

		Giám sát kỹ thuật sửa chữa lớn, cải hoán


Giá sửa chữa, hoán cải đến 15.000.000 đ


Giá sửa chữa, hoán cải trên 15.000.000 đến 50.000.000 đ


Giá sửa chữa, hoán cải trên 50.000.000 đến 150.000.000đ


Giá sửa chữa, hoán cải trên 150.000.000 đến 350.000.000 đồng


Giá sửa chữa, hoán cải trên 350.000.000 đến 700.000.000 đồng


Giá sửa chữa, hoán cải trên 700.000.000 đến 1.200.000.000 đồng


Giá sửa chữa, hoán cải trên 1.200.000.000 đến 2.500.000.000 đồng


Giá sửa chữa, hoán cải trên 2.500.000.000 đồng

		C: giá sửa chữa, cải hoán


300.000 đồng


300.000+(C-15.000.000)x0,016


860.000+(C-50.000.000)x0,012


2.060.000+(C-150.000.000)x0,009


3.860.000+(C-350.000.000)x0,007


6.310.000+(C-700.000.000)x0.005


8.810.000+ C-1.200.000.000)x0,003


12.710.000+(C-2.500.000.000)x0,001



		5

		Kiểm tra hàng năm:

		

		



		

		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		đ/TĐK

		1.500



		

		- Kiểm tra phần máy tàu (Tổng công suất máy chính + máy phụ)

		đ/cv

		1.000



		

		Kiểm tra lần đầu, định kỳ :

		

		



		

		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐT)

		đ/TĐK

		3.500



		

		- Kiểm tra phần máy tàu và trang thiết bị buồng máy

		đ/cv

		2.000



		

		- Kiểm tra An toàn tàu cá ( đối với tàu cá không thuộc diện đăng kiểm)

		đ/lần/tàu/năm

		50.000



		

		- Kiểm tra bất thường, tai nạn

		đ/lần/tàu

		80% mức thu phí kiểm tra hàng năm



		II

		Phí kiểm tra trang, thiết bị nghề cá

		

		



		1

		Các trang thiết bị an toàn hàng hải:

		đ/lần/hệ thống

		



		

		+ Kiểm tra hàng năm:


Hệ thống thông tin liên lạc


La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa


+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


Hệ thống thông tin liên lạc


La bàn, máy định vị vệ tinh, máy đo sâu dò cá, Rađa

		

		50.000


50.000


80.000


80.000






		2

		Các trang bị cứu sinh:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


Xuồng gắn  máy ( cứu sinh, cấp cứu ),


Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng


Xuồng chèo tay,


Phao cứu sinh cứng ( Phao bè ),


Phao tròn


Phao áo.


+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


- Xuồng gắn  máy ( cứu sinh, cấp cứu ),


- Giá treo xuồng hoặc các thiết bị hạ xuồng


- Xuồng cứu sinh chèo tay,


- Phao cứu sinh cứng ( Phao bè ),


- Phao tròn,

		đ/lần


đ/lần


đ/lần


đ/lần


đ/lần/chiếc


đ/lần/chiếc


đ/lần


đ/lần


đ/lần


đ/lần/chiếc


đ/lần/chiếc


đ/lần/chiếc

		100.000


70.000


50.000


20.000


5.000


2.000


150.000


100.000


50.000


30.000


5.000


2.000



		

		- Phao áo

		

		



		3

		Các trang thiết bị khai thác thuỷ sản:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


Hệ thống tời


Hệ thống cần cẩu


+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


-   Hệ thống tời


Hệ thống cần cẩu

		đ/lần


đ/lần


đ/lần


đ/lần

		50.000


40.000


80.000


70.000



		4

		Các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn được trang bị trên tàu cá:


4.1 – Bình chịu áp lực:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


- Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3


- Dung tích bình chịu áp lực, V  > 0,3 đến  1 m3


+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


- Dung tích một bình chịu áp lực, V ≤ 0,3 m3


- Dung tích bình chịu áp lực, V  > 0,3 đến  1 m3


4.2 Các thiết bị lạnh:


+ Hình thức kiểm tra hàng năm:


- Dưới 30.000  Kcal/h


- Từ 30.000  kcal/h  đến  50.000  Kcal


- Trên 50.000  Kcal/h  đến  100.000  Kcal


+ Hình thức kiểm tra định kỳ, lần đầu:


- Dưới 30.000  Kcal/h


- Từ 30.000  kcal/h  đến  50.000  Kcal


- Trên 50.000  Kcal/h  đến  100.000  Kcal

		đ/lần


đ/lần


đ/lần


đ/lần


đ/Hệ thống


đ/Hệ thống


đ/Hệ thống


đ/Hệ thống


đ/Hệ thống


đ/Hệ thống

		50.000


100.000


70.000


150.000


700.000


1.000.000


1.500.000


1.000.000


1.500.000


2.000.000



		5

		Kiểm tra phao cứu sinh  ( áp dụng cho cơ sở sản xuất phao - tính theo mẫu kiểm tra)


5.1 Kiểm tra  các phao mẫu lần đầu:


- Phao bè


- Phao tròn,


- Phao áo.


5.2 Kiểm tra các lô tiếp theo (Chỉ tính các mẫu kiểm tra; mỗi lô 100 sản phẩm):


- Phao tròn,


- Phao áo

		đ/lần/1mẫu


đ/lần/1mẫu


đ/lần/1mẫu


đ/lần/1mẫu


đ/lần/1mẫu

		2.000.000


1.000.000


1.000.000


300.000


200.000



		III

		Phí kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

		

		



		1

		Nồi hơi:

		đ/1 nồi hơi

		



		

		- Nhỏ hơn 0,5 T/h

		

		300.000



		

		- Từ 0,5T/h đến 1 T/h

		

		500.000



		

		- Trên 1 T/h đến 2 T/h

		

		1.000.000



		

		- Trên 2 T/h đến 4 T/h

		

		1.500.000



		

		- Trên 4 T/h đến 6 T/h

		

		1.800.000



		

		- Trên 6 T/h đến 10 T/h

		

		2.200.000



		

		- Trên 10 T/h đến 25 T/h

		

		4.000.000



		

		- Trên 25 T/h đến 75 T/h

		

		6.000.000



		

		- Trên 75 T/h đến 125 T/h

		

		8.000.000



		2

		Bình chịu áp lực:

		đ/b×nh

		



		

		- Nhỏ hơn 1m3

		

		150.000



		

		- Từ 1m3 đến 2m3

		

		300.000



		

		- Trên 2m3 đến 5m3

		

		400.000



		

		- Trên 5m3 đến 10 m3

		

		600.000



		3

		Chai chứa khí:

		đ/chai

		



		

		- Chai tiêu chuẩn (kiểm định lần đầu)

		

		60.000



		

		- Chai chứa khí đốt hoá lỏng (kiểm định định kỳ)

		

		12.000



		

		- Chai chứa khí, khí hoá lỏng khác (kiểm định định kỳ)

		

		30.000



		4

		Hệ thống lạnh

		đ/Hệ thống

		



		

		- Dưới 30.000 Kcal/h

		

		1.000.000



		

		- Từ 30.000 Kcal/h đến 50.000 Kcal/h

		

		1.500.000



		

		- Trên 50.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h

		

		2.000.000



		

		- Trên 100.000 Kcal/h đến 250.000 Kcal/h

		

		2.500.000



		

		- Trên 250.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h

		

		3.000.000



		

		- Trên 1.000.000 Kcal/h

		

		4.000.000



		5

		Đường ống dẫn các loại (không kể dung môi)

		đ/mét

		



		

		- Đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 150mm

		

		5.000



		

		- Đường kính trên 150mm

		

		10.000



		6

		Máy trục:

		đ/cái

		



		

		- Dưới 1 tấn

		

		500.000



		

		- Từ 1 tấn đến 3 tấn

		

		600.000



		

		- Trên 3 tấn đến 5 tấn

		

		800.000



		

		- Trên 5 tấn đến 7,5 tấn

		

		1.000.000



		

		- Trên 7,5 tấn đến 10 tấn

		

		1.500.000



		

		- Trên 10 tấn đến 15 tấn

		

		1.700.000



		

		- Trên 15 tấn đến 20 tấn

		

		2.000.000



		

		- Trên 20 tấn đến 30 tấn

		

		2.500.000



		

		- Trên 30 tấn đến 50 tấn

		

		2.700.000



		

		- Trên 50 tấn đến 75 tấn

		

		3.000.000



		

		- Trên 75 tấn đến 100 tấn

		

		3.500.000



		

		- Trên 100 tấn

		

		4.000.000






13. Phụ lục 2: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA  (Ban hành kèm theo Quyết định số 117 /2008/QĐ-BNN  ngày 11 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Phụ lục 2a. Áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   


  ............., ngày     tháng     năm


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN  CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (1)

Kính gửi: ……………………………………………


(Cơ quan kiểm tra)(2)

Căn cứ các quy định trong Quy chế Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số   /2008/QĐ-BNN ngày   /  /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, đơn vị chúng tôi:


Tên doanh nghiệp(3):


Tên giao dịch thương mại (cả tên viết tắt - nếu có):


Mã số (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại: 



Fax:


Email: 


Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:


Địa chỉ:


Điện thoại:



Fax:


Email: 


Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong quy chuẩn/ tiêu chuẩn…. và đối chiếu với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm:




- Tiêu thụ nội địa:









- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ……………..


  
Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra:


- Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng cơ sở sản xuất xin đăng ký kiểm tra


- Danh mục các sản phẩm chủ yếu và sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt bằng xin đăng ký kiểm tra).


- Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở(5).


- Báo cáo khắc phục các sai lỗi (nếu có)(6).

		GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP


(Ký tên, đóng dấu)







(1): Sử dụng cho doanh nghiệp đăng ký kiểm tra để công nhận


(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/ Sở NN&PTNT


(3): Tên doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh 


(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc doanh nghiệp đăng ký kiểm tra


(5): Theo Mẫu ĐKKTCNa1.


(6): Theo mẫu DDKKTCNa2.



Mẫu ĐKKTCN a1


BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN


I. 
Thông tin chung


1. 
Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra: 




2. 
Địa chỉ: 





3. 
Điện thoại:



Fax: 


Email: 


4.
Mã số doanh nghiệp (nếu có): 





5. 
Năm bắt đầu hoạt động:


6.
Thời điểm xây dựng:


7.
Mô tả chung về sản phẩm :


7.1.
Nhóm sản phẩm sản xuất: 



7.2. 
Sản phẩm tiêu thụ nội địa:


7.3.
Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:



II. 
Nhà xưởng Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất


1.
 Nhà xưởng


1.1. 
Tổng diện tích các khu vực sản xuất : 

   
m2 , trong đó:


1.1.1. 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
  
   

m2.


1.1.2. 
Khu vực sơ chế:                
  
  

m2.


1.1.3. 
Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):  

m2.


1.1.4. 
Khu vực cấp đông:

  
   

m2.


1.1.5. 
Khu vực kho lạnh:

  
   

m2.


1.1.6.
Khu vực sản xuất khác (....):
  
   

m2.


1.2. 
Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:


2. 
Thiết bị


2.1. 
Các loại thiết bị chính:

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Nước sản xuất

		Tổng công suất

		Năm bắt đầu sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





2.2. 
Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:


3. 
Hệ thống phụ trợ:


3.1.
Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất:


3.1.1. 
Nguồn nước đang sử dụng:


Nước công cộng     (
       Nước giếng khoan (, số lượng:      , độ sâu         m.


3.1.2. 
Phương pháp đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá)


- 
Hệ thống lắng lọc:   Có (
Không ( 
Phương pháp khác  ( :



-
Hệ thống bể chứa:     
 
Tổng dung tích dự trữ: 
        m3.


-
Hệ thống bể cao áp:  
 
Dung tích bể cao áp   : 
        m3.


-
Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng (.
Đèn cực tím (.Khác (



3.2.
Nguồn nước đá:


3.2.1.
Tự sản xuất : Đá cây ( tổng công suất :      tấn/ngày.  




         Đá vảy ( tổng công suất        tấn/ngày


3.2.2.
Mua ngoài :   Đá cây ( khối lượng :
     tấn/ngày. 




         Đá vảy ( khối lượng
     tấn/ngày


3.3. 
Hệ thống xử lý chất thải


3.3.1. 
Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá ….


3.3.2.
Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý...


3.4. 
Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất)


3.4.1.
Số lượng:


3.4.2. 
Cấu trúc:


3.5. 
Công nhân:


3.5.1.
Tổng số công nhân sản xuất:

người, trong đó:


- 
Công nhân dài hạn: 


người.


- 
Công nhân mùa vụ:


người.


3.5.2. 
Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất:
người, trong đó:


- 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
người


- 
Khu vực sơ chế:                
  
người

- 
Khu vực chế biến:                                
người


- 
Khu vực cấp đông, bao gói:

người


- 
Khu vực khác (....):
  
             người


3.6. 
Hệ thống chống và diệt côn trùng, động vật gây hại


3.6.1.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:


3.6.2.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại


3.7.
 Vệ sinh công nghiệp


3.7.1. 
Tần suất làm vệ sinh:


3.7.2.
Nhân công làm vệ sinh công nghiệp:
người;


3.7.3.
Trong đó:  của cơ sở     (              Đi thuê ngoài     (

3.8. 
Danh mục các loại hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng:


		Tên hóa chất

		Thành phần chính

		Nước sản xuất

		Mục đích sử dụng

		Nồng độ 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. 
Hệ thống quản lý chất lượng:


4.1.
Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):      người, trong đó:


4.1.1. 
Số QC có trình độ Đại học:        người, Trung cấp:           người


4.1.2. 
Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP:

người


4.2.
Phòng kiểm nghiệm:




(    Của doanh nghiệp, các chỉ tiêu có thể phân tích:




(    Thuê ngoài


4.3.
Liệt kê chương trình quản lý chất lượng cho các sản phẩm/ nhóm sản phẩm sản xuất và gửi chương trình kèm theo.








         GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP










(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu ĐKKTCNa2                                                                                            


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI (nếu có)


I. Thông tin chung:


1. Tên cơ sở:


2. Địa chỉ cơ sở:


3. Số điện thoại:



Fax:


Email: 


II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi


		TT

		Sai lỗi theo kết luận kiểm tra ……. ngày………. của …………..

		Biện pháp khắc phục 

		Kết quả



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





……, ngày….. tháng…..năm……







           

   Đại diện cơ sở



    




   
  (ký tên và đóng dấu nếu có)


Phụ lục 2 b: Áp dụng đối với các cơ sở khác


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày          tháng        năm


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT,


KINH DOANH THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP


Kính gửi: ……………………………………………


(Tên cơ quan kiểm tra, công nhận)


Căn cứ các Quy định trong Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số   ……../2008/QĐ-BNN ngày   /  /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, đơn vị chúng tôi:


Tên cơ sở:


Tên giao dịch thương mại (cả tên viết tắt - nếu có):


Mã số (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại: 

Fax (nếu có):

Email (nếu có):


Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:


- …………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………….


GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ









(ký tên và đóng dấu nếu có)



14. BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

I. 
Thông tin chung

1. 
Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra: 




2. 
Địa chỉ: 





3. 
Điện thoại:



Fax: 


Email: 


4.
Mã số doanh nghiệp (nếu có): 





5. 
Năm bắt đầu hoạt động:


6.
Thời điểm xây dựng:


7.
Mô tả chung về sản phẩm :


7.1.
Nhóm sản phẩm sản xuất: 



7.2. 
Sản phẩm tiêu thụ nội địa:


7.3.
Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:



II. 
Nhà xưởng Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất

1.
 Nhà xưởng

1.1. 
Tổng diện tích các khu vực sản xuất : 

   
m2 , trong đó:


1.1.1. 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
  
   

m2.


1.1.2. 
Khu vực sơ chế:                
  
  

m2.


1.1.3. 
Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):  

m2.


1.1.4. 
Khu vực cấp đông:

  
   

m2.


1.1.5. 
Khu vực kho lạnh:

  
   

m2.


1.1.6.
Khu vực sản xuất khác (....):
  
   

m2.


1.2. 
Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:


2. 
Thiết bị

2.1. 
Các loại thiết bị chính:

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Nước sản xuất

		Tổng công suất

		Năm bắt đầu sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





2.2. 
Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:


3. 
Hệ thống phụ trợ:


3.1.
Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất:


3.1.1. 
Nguồn nước đang sử dụng:


Nước công cộng     (
       Nước giếng khoan (, số lượng:     , độ sâu         m.


3.1.2. 
Phương pháp đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá)


- 
Hệ thống lắng lọc:   Có (
Không ( 
Phương pháp khác  ( :



-
Hệ thống bể chứa:     
 
Tổng dung tích dự trữ: 
        m3.


-
Hệ thống bể cao áp:  
 
Dung tích bể cao áp   : 
        m3.


-
Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng (.
Đèn cực tím (.Khác (



3.2.
Nguồn nước đá:


3.2.1.
Tự sản xuất : Đá cây ( tổng công suất :      tấn/ngày.  




         Đá vảy ( tổng công suất        tấn/ngày


3.2.2.
Mua ngoài :   Đá cây ( khối lượng :
     tấn/ngày. 




         Đá vảy ( khối lượng
     tấn/ngày


3.3. 
Hệ thống xử lý chất thải


3.3.1. 
Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá ….


3.3.2.
Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý...


3.4. 
Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất)


3.4.1.
Số lượng:


3.4.2. 
Cấu trúc:


3.5. 
Công nhân:


3.5.1.
Tổng số công nhân sản xuất:

người, trong đó:


- 
Công nhân dài hạn: 


người.


- 
Công nhân mùa vụ:


người.


3.5.2. Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất:
người, trong đó:


- 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
người


- 
Khu vực sơ chế:                
  
người

- 
Khu vực chế biến:                                
người


- 
Khu vực cấp đông, bao gói:

người


- 
Khu vực khác (....):
  
             người


3.6. 
Hệ thống chống và diệt côn trùng, động vật gây hại


3.6.1.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:


3.6.2.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại


3.7.
 Vệ sinh công nghiệp


3.7.1. 
Tần suất làm vệ sinh:


3.7.2.
Nhân công làm vệ sinh công nghiệp:
người;


3.7.3.
Trong đó:  của cơ sở     (              Đi thuê ngoài     (

3.8. 
Danh mục các loại hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng:


		Tên hóa chất

		Thành phần chính

		Nước sản xuất

		Mục đích sử dụng

		Nồng độ 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. 
Hệ thống quản lý chất lượng:


4.1.
Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):      người, trong đó:


4.1.1. 
Số QC có trình độ Đại học:        người, Trung cấp:           người


4.1.2. 
Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP:

người


4.2.
Phòng kiểm nghiệm:




(    Của doanh nghiệp, các chỉ tiêu có thể phân tích:




(    Thuê ngoài


4.3.
Liệt kê chương trình quản lý chất lượng cho các sản phẩm/ nhóm sản phẩm sản xuất và gửi chương trình kèm theo.








 GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP








(Ký tên, đóng dấu)



15. Báo cáo khắc phục sai lỗi hoặc vi phạm của cơ sở:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI (nếu có)


I. Thông tin chung:


1. Tên cơ sở:


2. Địa chỉ cơ sở:


3. Số điện thoại:



Fax:


Email: 


II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi


		TT

		Sai lỗi theo kết luận kiểm tra ……. ngày………. của …………..

		Biện pháp khắc phục 

		Kết quả



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





……, ngày….. tháng…..năm……







           

   Đại diện cơ sở



    




     (ký tên và đóng dấu nếu có)


16. PHỤ LỤC 1a: (Ban hành kèm theo Quyết định số 118 /2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


 HÀNG HÓA THỦY SẢN









                        Số:


      Kính gửi: .............................................................................................


		PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG



		1. Chủ hàng:


    Địa chỉ: 


    Điện thoại:                         Fax:

		2. Người nhận hàng:


    Địa chỉ: 


    Điện thoại:                       Fax:



		3. Nơi đi:

		4. Nơi đến:



		5. Hàng hóa thủy sản được:               


 ( Dùng tiêu thụ nội địa    ( Xuất khẩu : Thị trường………( Nhập khẩu làm nguyên liệu                                          


 ( Tạm nhập-tái xuất                   (      Triệu hồi                                 ( Trả về      



		6. Mô tả hàng hóa:

		7. Số lượng: ……..cnts..……...……...kg



		8. Cơ sở sản xuất:


    Mã số cơ sở (nếu có): 

		9. Mã số lô hàng: 


Thời gian sản xuất:



		10. Thời gian đăng ký kiểm tra: 


      Địa điểm đăng ký kiểm tra:

		11. Hồ sơ đính kèm gồm:


    -



		Các yêu cầu kiểm tra và chứng nhận của Chủ hàng:          


    ( Kiểm tra theo quy định


    ( Kiểm tra theo yêu cầu, kèm theo các yêu cầu cụ thể: 


                    ( Cảm quan        ( Vi sinh        ( hóa học       (  Khác (ghi rõ)…….



		PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA



		Hồ sơ đăng ký: 
          (  Đạt 

 ( Không đạt
          ( Bổ sung thêm 


Lý do không đạt:


Các hồ sơ cần bổ sung:


Kết quả xem xét sau khi bổ sung:



		Chế độ kiểm tra áp dụng cho lô hàng:  


       ( Giảm kiểm tra                 ( Kiểm tra thông thường          ( Kiểm tra tăng cường



		Ngày kiểm tra dự kiến:



		Đối với hàng nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, Giấy này chỉ có giá trị để làm thủ tục hải quan. Sau đó Chủ hàng phải xuất trình toàn bộ hồ sơ và hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan cho Cơ quan Kiểm tra để được kiểm tra và chứng nhận theo quy định.



		     ………………, ngày……/…../……..              


Đại diện chủ hàng 


(Ký tên, đóng dấu)

		……………………., ngày …../……/ ……….


Đại diện cơ quan kiểm tra 


(Ký tên, đóng dấu)






III. Lĩnh vực Lâm nghiệp:


1. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (Phụ lục IV). 


- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.


- Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh.


- Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y.


- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục Thú y, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã (phường) nơi có trại nuôi.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục IV



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi





Phụ lục IV. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu


		TÊN ĐƠN VỊ




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày…. tháng… năm 200…





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU




Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố…………


(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)


Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại: 


Tên tổ chức:






Địa chỉ:


Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 


Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi… con gấu ngựa;…. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp điện tử (số hồ sơ)

		Số chuồng

		Cân nặng (ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		

		

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Mục đích nuôi: ….


Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …


Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 

		Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn

		Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức






2. Cấp giấy phép vận chuyển gấu:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị di chuyển gấu (Phụ lục VI).

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục VI



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi






Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi


		TÊN ĐƠN VỊ




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày…. tháng… năm 200…





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU


Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………


(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Cơ quan kiểm lâm vùng)


Tên tôi là :………………………………………………..………..………….


CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………..


Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………


Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 


Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:


1. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)


Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………


2. ……………………………………………………………….……………


(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)


Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………


Tới địa điểm mới là: …………………


Lý do di chuyển: ………………………


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.


(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)


….. ngày….tháng…. năm …


Người làm đơn


(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)



3. Tiếp nhận gấu:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Chủ nuôi gấu làm đơn đề nghị cho phép được vận chuyển gấu tới kèm giấy chứng nhận trại nuôi gấu nơi chuyển đến gửi Chi cục Kiểm lâm (hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) ở nơi đến;

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi





4. Giao nộp gấu cho nhà nước:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị giao nộp gấu cho nhà nước (Phụ lục VII)


- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn đề nghị giao nộp gấu cho nhà nước (Phụ lục VII) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi






Phụ lục VII: Mẫu đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước


		TÊN ĐƠN VỊ




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày…. tháng… năm 200…





ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC




Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố…………


(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm 
thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Họ và tên người đề nghị:  (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)


Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện tại: 


Tên tổ chức:






Địa chỉ:


Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 


Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số: 


Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước… con gấu với chi tiết sau:


		TT

		Tên loài và (tên khoa học)

		Số chíp điện tử (số hồ sơ)

		Cân nặng (ước tính)

		Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)

		Ghi chú



		1

		Gấu ngựa (Ursus thibetanus)

		

		

		

		



		2

		Gấu chó (Ursus malayanus)

		

		

		

		



		…

		…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …


Lý do giao: ……………… 


Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước. 


Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức



5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES (Phụ biểu 3A hoặc 3B).


- Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp có xác nhận của cơ quan kiểm lâm tại có động vật hoang dã.

- Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích chuồng, trại phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi, của cơ sở trồng cấy nhân tạo.


- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.


- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh


- Bản sao giấy phép thành lập cơ sở đăng ký kinh doanh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ biểu 3A hoặc 3B



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Văn bản thẩm định



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10/10/2005 về việc ban hành quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản


- Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/05/2007 của Cục Kiểm Lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường






Phụ biểu 3-A: Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ư​​ớc CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam 

 

        Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

           

1.Tên và địa chỉ của cơ sở:

2.Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:        

Số CMND/Hộ chiếu:    Ngày cấp:  Nơi cấp:

3.Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):

4.Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:

5.Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp): 

6.Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:

7.Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:

8.Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

9.Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam:

10.Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:

 

Phụ biểu 3-B: Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam 

 

           Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1.Tên và địa chỉ của trại:

2.Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:  

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:           Nơi cấp:

3.Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):

4.Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5.Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:

6.Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất được thế hệ F2:

7.Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8.Loại sản phẩm (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

9.Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách thức lưu trữ thông tin:

11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ước, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ước hoặc được đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ước và luật pháp của quốc gia đó:

12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia:

13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước: 


6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục II và III của Công ước CITES:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục II và III của Công ước CITES (Phụ biểu 4A hoặc 4B).


- Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp có xác nhận của cơ quan kiểm lâm tại có động vật hoang dã


- Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích chuồng, trại phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi, của cơ sở trồng cấy nhân tạo.


- Bảo đảm các điều kiện an toàn cho ng​​ười và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.


- Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh


- Bản sao giấy phép thành lập cơ sở đăng ký kinh doanh nếu có


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ biểu 4A hoặc 4B



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10/10/2005 về việc ban hành quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản


- Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/05/2007 của Cục Kiểm Lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường






Phụ biểu 4-A: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam 

           

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1.Tên và địa chỉ của cơ sở:

2.Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: 

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

3.Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):

4.Mô tả số lư​​ợng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:

5.Mô tả điều kiện hạ tầng và ph​ư​ơng thức trồng cấy:

6.Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

Phụ biểu 4-B: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam 

           

           Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

 

1.Tên và địa chỉ của trại:

2.Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:                                  

Số CMND/Hộ chiếu:    Ngày cấp:              Nơi cấp:

3.Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):

4.Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5.Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp quốc gia:

6.Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:

7.Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8.Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:

9.Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l​ư​u trữ thông tin:


7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định Pháp luật Việt Nam, không quy định tại Phụ lục của Công ước CITES:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, có ý kiến chấp thuận của UBND phường, xã nơi gây nuôi (phụ lục 1).


- Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp:

+ Hóa đơn bán hàng (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh) hoặc bản kê động vật hoang dã (đối với tổ chức cá nhân thu mua trong dân).

+ Xác nhận của cơ quan kiểm lâm tại có động vật hoang dã


- Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thưc ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách lưu trữ thông tin.


- Bản sao giấy phép thành lập cơ sở đăng ký kinh doanh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Phụ lục 1



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10/10/2005 về việc ban hành quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản


- Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/05/2007 của Cục Kiểm Lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường






Phụ lục 1: Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định Pháp luật Việt Nam, không  quy định tại Phụ lục của Công ước CITES


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN,


SINH TRƯỞNG CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ


Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm ……….


- Tên và địa chỉ của trại nuôi: 



- Họ và tên của chủ trại hoặc người đại diện: 
 


- Địa chỉ thường trú:




- CMND:………………… Ngày cấp: …../...... /....... Nơi cấp: 



- Điện thoại ……………………………………..................Fax………………….


- Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số………do .........................cấp, ngày    /      /


- Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:


		TT

		Tên loài

		Số lượng đăng ký

		Kích thước,  trọng lượng

		Mục đích gây nuôi



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		Tống số

		Đực

		Cái

		Chưa xác định

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Nguồn gốc (ghi rõ mua, bắt, bẫy, cho, tặng… từ đâu và thời gian nào): 



Diện tích mặt bằng (khuôn viên) gây nuôi: 



Kiến trúc, vật liệu xây dựng, điều kiện an toàn và vệ sinh môi trường: 



        



            …………………, ngày      tháng      năm 200...


Xác nhận UBND phường, xã                                        CHỦ NUÔI



8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký lập trai nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã, có ý kiến chấp thuận của UBND phường, xã nơi gây nuôi (mẫu đơn 2).


- Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp:

+ Hóa đơn bán hàng (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh) hoặc bản kê động vật hoang dã (đối với tổ chức cá nhân thu mua trong dân)


+ Xác nhận của cơ quan kiểm lâm tại có động vật hoang dã


- Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thưc ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách lưu trữ thông tin.


- Bản sao giấy phép thành lập cơ sở đăng ký kinh doanh nếu có


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn 2



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10/10/2005 về việc ban hành quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản


- Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/05/2007 của Cục Kiểm Lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường






Mẫu đơn 2: Đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN,


SINH TRƯỞNG CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ


Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm ……….


- Tên và địa chỉ của trại nuôi: 



- Họ và tên của chủ trại hoặc người đại diện: 
 


- Địa chỉ thường trú:




- CMND:………………… Ngày cấp: …../...... /....... Nơi cấp: 



- Điện thoại ……………………………………..................Fax………………….


- Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số………do .........................cấp, ngày    /      /


- Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:


		TT

		Tên loài

		Số lượng đăng ký

		Kích thước,  trọng lượng

		Mục đích gây nuôi



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		Tống số

		Đực

		Cái

		Chưa xác định

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Nguồn gốc (ghi rõ mua, bắt, bẫy, cho, tặng… từ đâu và thời gian nào): 



Diện tích mặt bằng (khuôn viên) gây nuôi: 



Kiến trúc, vật liệu xây dựng, điều kiện an toàn và vệ sinh môi trường: 



        



            …………………, ngày      tháng      năm 200...


Xác nhận UBND phường, xã                                        CHỦ NUÔI



9. Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động vật hoang dã:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép vận chuyển đặc biệt (biểu mẫu 3).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Biểu mẫu 3 (Theo ấn chỉ của Cục Kiểm lâm cấp)




		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy vận chuyển đặc biệt



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.


- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10/10/2005 về việc ban hành quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản


- Thông tư số 16/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 14/02/2007

- Công văn số 515/KL-VPCITES ngày 14/05/2007 của Cục Kiểm Lâm


- Văn bản số 1667/QT-SNN&PTNT ngày 05/12/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang quy trình cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã






Mẫu đơn 3: Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động vật, thực vật hoang dã


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN


ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ


Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm ……..


- Tôi tên là: ...............................................................................Sinh năm...............


- Địa chỉ: ....................................................................... Điện thoại: ……………..


- Là chủ trại hoặc người đại diện của trại nuôi: 



- Theo hợp đồng thương mại số:              /HĐ-KT ngày          tháng          năm    


Giữa bên A và bên B ( Có hợp đồng kèm theo và các giấy tờ có liên quan bản chính)


- Xin cấp phép vận chuyển các loài động vật, thực vật hoang dã như sau: 


		Tên loài


Tiếng việt/ tên khoa học

		Số lượng

		Kích thước, trọng lượng

		Đơn giá


(theo hợp đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





- Nguồn gốc:



(Có thể do gây nuôi sinh sản tại trại hoặc mua từ nguồn do gây nuôi sinh sản của trại khác mà đã có sự kiểm soát cấp giấy phép vận chuyển của Chi cục KL sở tại quản lý- Hồ sơ kèm theo)


- Nơi đi từ trại nuôi (ghi rõ địa chỉ cụ thể): 



- Nơi đến (ghi rõ địa chỉ cụ thể): 



- Phương tiện vận chuyển: ............................... Số biển đăng ký: ..........................


- Lộ trình (đường bộ, đường Sắt, Hàng không, đường thuỷ): ................................


- Thời gian khởi hành..............................................................................................


                                                            ….........., ngày ......... tháng ........  năm .......         


                                                                                         CHỦ NUÔI



10. Chứng chỉ công nhận cây trội (cây mẹ):


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (biểu mẫu 5)



- Các hồ sơ liên quan về sở hữu, nguồn gốc… của nguồn giống;


- Bảng tóm tắt kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thủ nguồn giống đăng ký (nếu có) và sơ đồ vị trí nguồn giống đăng ký.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Biểu mẫu 5: Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp




		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí Công nhận cây trội; 300.000 đồng



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Chứng chỉ


- Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/03/2008








		MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		1. Tên khoa học


2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)









11. Chứng chỉ công nhận lâm phần tuyển chọn:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (biểu mẫu 5)


- Các hồ sơ liên quan về sở hữu, nguồn gốc… của nguồn giống;


- Bảng tóm tắt kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử nguồn giống đăng ký (nếu có) và sơ đồ vị trí nguồn giống đăng ký.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Biểu mẫu 5




		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí công nhận lâm phần tuyển chọn: 500.000 đồng 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Chứng chỉ


- Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/03/2008





12. Chứng chỉ công nhận nguồn giống chuyển hóa:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (biểu mẫu 5)


- Các hồ sơ liên quan về sở hữu , nguồn gốc… của nguồn giống;


- Bảng tóm tắt kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thủ nguồn giống đăng ký (nếu có) và sơ đồ vị trí nguồn giống đăng ký.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Biểu mẫu 5



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí Công nhận rừng giống


Mức phí 1.500.000 đ (một triệu năm trăm ngàn đồng)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Chứng chỉ 

- Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/03/2008





13. Chứng chỉ công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (biểu mẫu 5)


- Các hồ sơ liên quan về sở hữu , nguồn gốc… của nguồn giống;


- Bảng tóm tắt kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử nguồn giống đăng ký (nếu có) và sơ đồ vị trí nguồn giống đăng ký.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Biểu mẫu 5




		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí Công nhận rừng giống


Mức phí 1.500.000 đ (một triệu năm trăm ngàn đồng)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Chứng chỉ 

- Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/03/2008





14. Chứng chỉ công nhận vườn cây đầu dòng:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (biểu mẫu 5)


- Các hồ sơ liên quan về sở hữu, nguồn gốc… của nguồn giống;


- Bảng tóm tắt kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử nguồn giống đăng ký (nếu có) và sơ đồ vị trí nguồn giống đăng ký.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Biểu mẫu 5




		8

		Lệ phí (nếu có)

		Phí: Công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Chứng chỉ 

- Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/03/2008





15. Cấp chứng nhận nguồn gốc của lô cây con:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (biểu mẫu 15).


- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống gieo ươm.

- Các văn bản, chứng từ liên quan, sổ sách cập nhật chứng minh cây con.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn 15



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)


- Lệ phí cấp chứng chỉ công nhận nguồn gốc lô giống: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đông)



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/03/2008





Mẫu biểu số 15

 

		MẪU THÔNG BÁO KẾT QỦA SẢN XUẤT CÂY CON LÂM NGHIỆP



		





 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------O0O-----------

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP

 

Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …

- Chi cục lâm nghiệp tỉnh

 

Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi xin thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/ năm...........................và đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây:

 

		Tên đơn vị SXKDGLN

		 



		Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN

		 



		Loại cây con được sản xuất

		qCây ươm từ hạt

qCây giâm hom

qCây nuôi cấy mô



		Mã số nguồn giống gốc được công nhận dùng để nhân giống

		 

 



		Số lượng (kèm bản sao chứng nhận nguồn gốc lô giống và bản sao hoá đơn tài chính, phiếu xuất kho nếu mua vật liệu giống từ đơn vị khác)

 

		qKhối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo ươm

qSố lượng hom/bình cấy

qSố lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Trưởng đơn vị SXKDGLN

(ký tên, đóng dấu)

 

 



		

		





 

Ghi chú: Thông báo này phải được gửi tới Chi cục lâm nghiệp sở tại chậm nhất là 10 ngày trước khi đơn vị bán/giao cây con cho khách hàng.


16. Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (biểu mẫu 13).


- Hồ sơ, tài liệu chứng minh về nhãn mác nguồn gốc, có xác nhận mã số chính xác đạt tiêu chuẩn chất lượng lô giống. 


- Sổ sách ghi chép cập nhật số liệu quá trình thu hoạch lô giống.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn 13: Thu hoạch giống cây trồng lâm nghiệp 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		- Công nhận nguồn gốc lô giống: 500.000 đồng/lô giống


- Cấp chứng nhận công nhận nguồn gốc lô giống: 100.000 đồng/lần 



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp


- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng. Có hiệu lực từ ngày 16/03/2008






Mẫu biểu số 13 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------O0O-----------

Thông báo

thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

Kính gửi:       - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …….

- Chi cục lâm nghiệp tỉnh

 

Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi xin thông kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau:

 

		Phần 1: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp



		Tên chủ nguồn giống

		 



		Địa chỉ kèm theo

Tel/Fax/Email của chủ nguồn giống

		 



		Đơn vị thu hái vật liệu giống

		qChủ nguồn giống tự tổ chức thu hái

qĐơn vị SXKDGLN tổ chức thu hái theo hợp đồng với chủ nguồn giống.



		Tên và địa chỉ đơn vị SXKDGLN hợp đồng thu hái vật liệu giống với chủ nguồn giống

		 



		Loài cây được thu hoạch giống

		 



		Mã số nguồn giống

		 



		Địa điểm nguồn giống được thu hái

		 



		Loại hình nguồn giống

(theo ch?ng ch? công nhận nguồn giống)

		qLâm phần tuyển chọn

qRừng giống chuyển hoá

qRừng giống

qVườn giống

		qBình cấy mô

qCây mẹ (Cây trội)

qVườn cung

cấp hom



		Thời gian dự kiến thu hoạch giống

		-Ngày bắt đầu:

-Ngày kết thúc:



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch



		Phần 2: Kết quả thu hoạch giống vµ xin cấp chứng nhận lô giống thu hoạch được



		Thời gian thu hoạch thực tế

		-Ngày bắt đầu:

-Ngày kết thúc:



		Lượng thu hoạch thực tế sau khi

tinh chế/xử lý

		-Kg (đối với hạt giống)

-Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)

-Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống



		Ngày ... tháng ... năm 200...

		Chữ ký và con dấu (nếu có) của đơn vị thu hoạch giống



		

		

		

		





 

Ghi chú: Thông báo này được làm thành 3 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 2 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp t?nh sau khi đã điền vào phần 1, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 3 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền phần 2 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để xin cấp giấy chứng nh?n lô giống đã thu hoạch.


17. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (biểu mẫu 9)

- Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)


- Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.


- Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Mẫu đơn số 9 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp





MẪU BIỂU SỐ 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH

GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ………………..

 

 Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh ……

 

		1. Phần kê khai của người làm đơn:



		Tên đơn vị:



		Địa chỉ:

Số điện thoại:                                               Số Fax:



		Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):

qĐơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

qĐơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

qĐơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.



		Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:

1.Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

2.Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành.



		Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:

- Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)

- Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng của đơn vị.

- Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.



		Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:

-Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm

-Số lượng cây con từng loại: ………………………. cây/năm



		 

		Ngày … tháng … năm 200…

Trưởng đơn vị

(Chữ ký và con dấu nếu có)

 



		2. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT :



		Ngày nhận đơn:



		Ngày họp tổ thẩm định:



		Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:



		 

		Ngày … tháng … năm 200…

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh …

(Ký tên)



		

		

		





18. Hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị hủy bỏ chứng chỉ công nhận nguồn giống

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 

Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận hay Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh giống cây trồng số năm 2004 


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp





19. Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của tổ chức thuộc tỉnh:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác của chủ rừng là tổ chức kinh tế (xác định địa danh, diện tích khai thác; tuổi rừng, trữ lượng, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng; lập phương án trồng lại rừng);


- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức. 


b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Giấy phép


- Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản pháp luật về lâm nghiệp


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác





20. Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác của chủ rừng là tổ chức kinh tế (xác định địa danh, diện tích khai thác; tuổi rừng, trữ lượng, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng; lập phương án trồng lại rừng);


- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệ hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức. 

b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Giấy phép


- Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản pháp luật về lâm nghiệp


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác





21. Phê duyệt thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên nhận khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Hồ sơ thiết kế khai thác của chủ rừng là tổ chức kinh tế (xác định địa danh, diện tích khai thác; tuổi rừng, trữ lượng, tỷ lệ lợi dụng, sản lượng; lập phương án trồng lại rừng);


- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức 


b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Giấy phép


- Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản pháp luật về lâm nghiệp


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác





22. Phê duyệt thiết kế khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo bước sau:

Công chức trả trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộp hồ sơ


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức;


- Hồ sơ thiết kế khai thác của chủ rừng là tổ chức kinh tế;


- Bản đồ khu vực tận thu lâm sản;


- Báo cáo điều tra hiện trạng, trữ lượng, chất lượng các loại rừng trên diện tích chuyển đổi;


- Quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, kèm theo bản đồ khu đất;


- Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định;


- Dự án đầu tư trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


b) Số lượng hồ sơ: 07 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		- Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004


- Luật Đất đai năm 2003


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản pháp luật về lâm nghiệp


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và các văn bản pháp luật về đất đai liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác





IV. Lĩnh vực Thủy lợi:

1. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) theo bước sau:
Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộ hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Thủy lợi Tiền Giang.



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (phụ lục 1).

- Tùy từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin phép phải có văn bản sau:


+ Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác.


+ Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác.


+ Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới.


+ Bản sao công chức hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan.


+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.


+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.


+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.


+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.


b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT ban hành quy định về cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 





Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:


		PHỤ LỤC I


Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ: 


Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................


Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau: 


- Tên các hoạt động: ..........................


- Vị trí của các hoạt động...................


- Thời hạn xin cấp phép....; Từ... Ngày... Tháng.....Năm, đến ngày... Tháng... Năm.....


Các tài liệu kèm theo:


1. HỒ SƠ KỸ THUẬT VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, KHOẢN 2, KHOẢN 6, KHOẢN 7, KHOẢN 8 VÀ KHOẢN 10 ĐIỀU 1 QUY ĐỊNH NÀY; 


2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy định này; 


3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy định này;


4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này.


5. SƠ HỌA VỊ TRÍ KHU VỰC TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG XIN PHÉP; 


6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) Xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép


    (Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)



2. Gia hạn, Điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) theo bước sau:
Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộ hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Thủy lợi Tiền Giang.



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (phụ lục 2).


- Bản sao giấy phép đã được cấp. 
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép).


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp, biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).


- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (phụ lục 2) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT ban hành quy định về cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 






Đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

		PHỤ LỤC II


Tên tổ chức, cá nhân

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...., Ngày.... Tháng.... Năm.....





ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


(Uỷ han nhân dân tỉnh, huyện, xã....)


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép: 


Địa chỉ:


Số điện thoại:............................................ Số Fax: .................................


Đang tiến hành các hoạt động........ Trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số.... Ngày... Tháng... Năm... Do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ..... Đến.....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) Xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau: 


- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:.........


- Vị trí của các hoạt động ............


- Thời hạn xin gia hạn...; Từ.... Ngày..: Tháng... Năm..., Đến ngày... Tháng... Năm....


Các tài liệu kèm theo: 


1. Bản sao giấy phép đã được cấp; 


2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


4. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép. 


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XIN CẤP GIẤY PHÉP


(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)



3. Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) theo bước sau:
Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộ hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Thủy lợi Tiền Giang.



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Phụ lục I).

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể. 


- Bản đề tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.


- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; Trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc Trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên.


- Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải 


- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Phụ lục I) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.






Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi:





		PHỤ LỤC I


Tên tổ chức, cá nhân


Số..........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., Ngày.... Tháng.... .năm.....





ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI  VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải 
vào công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:


Địa chỉ:



Điện thoại:...........................Fax..................................


Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên  hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............Thuộc xã (phường, thị trấn)............., Huyện (quận).........., Tỉnh (thành phố)................ Với các nội dung sau:


- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ....................


- Thời hạn xả nước thải .... Năm, từ  ... Đến ....


- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Các tài liệu gửi kèm theo gồm có:


1. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể);


2. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải;


3. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;


4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi);


5. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;


6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

Tên cơ quan xin cấp giấy phép


(kí  tên, đóng dấu)



4. Gia hạn sử dụng, Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy lợi Tiền Giang (Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) theo bước sau:
Công chức trả kết quả cho người nhận. Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của tổ chức nộ hồ sơ.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Thủy lợi Tiền Giang.



		3

		Thành phần, số lượng hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Phụ lục II);

- Bảo sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.


- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).


- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc Trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép).


- Báo cáo việc thực hiện quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).


- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân, Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) 

		Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Phụ lục II) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.






Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi:

		PHỤ LỤC II


Tên tổ chức, cá nhân


Số..........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., Ngày.... Tháng.... .năm.....





ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................


Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi ) do (tổ chức,  cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............Thuộc xã (phường, thị trấn)............., Huyện (quận).........., Tỉnh (thành phố)................Theo giấy phép số .....Ngày ....Tháng....Năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......Đến...........


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:


- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............


- Thời hạn xả nước thải .... Năm, từ  ... Đến ....


- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Các tài liệu kèm theo gồm:


1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp;


2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).


4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép). 


5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép


(kí tên, đóng dấu)

Mẫu số: 01/ĐN







CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG THUỶ SẢN



Số: ………………..



Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp)	 



Địa chỉ :	



Điện thoại: 	



Fax:	



Mail: 	



CÔNG BỐ



Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn)			



Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hóa)				 







Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.



                                                        …….., ngày….tháng…..năm……….



                                                                                      Đại diện doanh nghiệp



                                                                                              (tên, chức vụ)







































































































- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;



- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;



- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;



- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.







 







 



















 







 







 







 







Mẫu: 5







Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 1







Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật







Mẫu: 2







Mẫu: 1







Dấu 



của cơ quan kiểm tra VSTY







Mẫu: 5-TG












